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                                        Ầ  I: ĐẶT  Ấ  ĐỀ 

1. Lí do chọn đề tài  

Cùng với sự phát triển của đất n ớc ta, sự nghiệp giáo dục  hông ngừng đổi 

mới nh  định h ớng đã đ  c pháp chế hóa trong Luật giáo dục điều 24.2: “ 

Ph ơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, 

sáng t o của học sinh phù h p với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi d ỡng 

ph ơng pháp tự học, rèn luyện  ĩ năng vận dụng  iến thức vào thực tiễn, tác động 

đến tình cảm, đem l i niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Để đáp ứng đ  c 

yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và yêu cầu của học sinh, trong quá trình d y học 

mỗi ng ời giáo viên phải biết chắt lọc  iến thức, thiết  ế làm sao để các bài d y trở 

nên hiệu quả hơn, thực tế hơn nhằm giúp học sinh hiểu bài học một cách sâu sắc 

hơn. Muốn vậy GV phải thiết  ế bài học sao cho việc trình bày, tập h p  iến thức 

 ích thích đ  c tính tích cực, nâng cao đ  c hứng thú học tập của học sinh. Chìa 

 hóa của vấn đề là giáo viên phải biêt đặt câu hỏi  ích thích t  duy và sắp xếp một 

cách logic, gây đ  c hứng thú học tập làm cho học sinh thật sự bị cuốn vào việc trả 

lời cho các câu hỏi của bài học.  

Có thể nói, bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học là một công cụ hữu 

hiệu để củng cố,  hắc sâu và mở rộng  iến thức thực tiễn cho học sinh. Ngoài ra, 

việc sử dụng câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học trong d y học góp phần 

quan trọng giúp giáo viên phát hiện ra  hả năng t  duy của học sinh, tìm ra lỗi sai, 

yếu điểm, lỗ hổng  iến thức của học sinh. Đặc biệt, các câu hỏi nếu đ  c thiết  ế 

một cách hệ thống,  hoa học, logic còn có hiệu quả trong việc nâng cao chất l  ng 

d y và học, học sinh có thể tự chiếm lĩnh  iến thức, tăng  hả năng t  duy, liên hệ 

thực tiễn, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng t o cho học sinh THPT … 

Từ những thực tế nh  vậy, tôi nhận thấy trong nhiều ph ơng pháp d y học thí 

nghiệm ở tr ờng phổ thông, bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học ch a 

đ  c quan tâm đúng mức. Đã có một số công trình  hoa học nghiên cứu việc sử 

dụng bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học để phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề, phát huy tính tích cực, sáng t o cho học sinh… Nh ng ph m vi 

nghiên cứu, số l  ng câu hỏi còn  há h n chế, ch a mở rộng đến từng nội dung bài 

học hay ch a áp dụng cho các đối t  ng học sinh  hác nhau. 

Xuất phát từ những lí do trên, tôi chọn đề tài:   hát triển năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo cho  ọc sinh th ng qua bộ câu hỏi định hướng về thí 

nghiệm h a học chư ng   i-lưu huỳnh hoa học 10   với mong muốn góp phần 

giúp quá trình d y - học hóa học có hiệu quả hơn, đào t o con ng ời đúng với 

ph ơng châm của Đảng và nhà n ớc " học đi đôi với hành, lí luận gắn với thực 

tiễn”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa 

học ch ơng Oxi-l u huỳnh hoa học 10  nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng t o cho học sinh hiệu quả.  
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3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Xây dựng bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học nhằm phát triển 

năng lực giải quyết vấn đề và sáng t o cho HS ở ch ơng Oxi-l u huỳnh hóa học 

10.   

- Tìm hiểu thực tr ng về việc sử dụng bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm 

ch ơng Oxi-l u huỳnh hóa học 10.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối t  ng nghiên cứu là bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học nhằm 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng t o cho học sinh lớp 10. 

- Đề tài đ  c bắt đầu tìm hiểu và tiến hành từ tháng 9 năm 2019, đ  c áp 

dụng vào giảng d y ở một số lớp t i tr ờng THPT nơi tôi đang giảng d y. 

5.  hư ng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài tôi sử dụng các nhóm ph ơng pháp nghiên cứu sau: 

a) Phương pháp nghiên cứu lí luận: 

 Phân tích và tổng h p các tài liệu lí luận có liên quan đến đề tài. 

b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 Quan sát giờ học hoá học phổ thông 

 Trò chuyện, phỏng vấn các chuyên gia, các giáo viên nhiều  inh nghiệm, 

các học sinh 

 Điều tra bằng phiếu câu hỏi 

  Thực nghiệm s  ph m 

c) Phương pháp xử lí thông tin 

 Sử dụng toán thống  ê để xử lí số liệu thực nghiệm s  ph m 

6. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề tài đ  c áp dụng vào quá trình d y học thì sẽ phát huy đ  c tính tích 

cực, chủ động, sáng t o của HS, t o niềm tin vào khoa học và nâng cao hiệu quả 

d y học hóa học trong tr ờng phổ thông. 

7. Tính mới của đề tài 

Nội dung sách giáo  hoa ch  nói đến ph ơng trình phản ứng điều chế, sơ đồ 

điều chế nh ng số l  ng câu hỏi ch a nhiều, một số câu hỏi có tính định h ớng 

ch a cao, ch a nêu r  vai trò, tác dụng của những sơ đồ, thí nghiệm hóa học đ  c 

nghiên cứu trong ch ơng Oxi-l u huỳnh hóa học 10. Đề tài này đã đ a ra bộ câu 

hỏi nhằm  ích thích hứng thú học tập, tìm tòi, sáng t o, gắn lý thuyết với thực tiễn, 

phát triển đ  c nhiều năng lực cho học sinh, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng t o. 
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  Ầ  II:   I D       IÊ   Ứ  

1.     Ở      Ậ   

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu    

Trên thế giới chắc  hông ai quên đ  c, Socrate ngày x a là ng ời thuyết 

phục giỏi nhất thế giới. Ông đã bán rất ch y những ý  iến của ông đến nỗi ngày 

nay ng ời ta còn học hỏi ông. Bí quyết lớn nhất của ông là “đặt những câu 

hỏi”.Voltaire cũng đã nói: “Hãy xét ng ời qua câu hỏi của họ chứ  hông xét ng ời 

qua lời đáp”. 

Rudyard Kipling nhà hùng biện nổi tiếng trên thế giới đã phát biểu:“Tôi có 

sáu ng ời b n trung thành. Họ đã d y cho tôi tất cả những gì mà tôi đã biết. Tên 

của họ là“Cái gì?”, “T i sao?”, “ hi nào”, “Nh  thế nào”, “Ở đâu” và “Ai”. 

Với những quan niệm đó thì ta có thể quả quyết rằng, câu hỏi có một tầm 

quan trọng vô cùng lớn trong cuộc sống nói chung và trong d y học nói riêng. Có 

thể nói, việc sử dụng câu hỏi ch  là một phần trong quá trình d y học, tuy nhiên nó 

có vị trí cực  ì quan trọng. Giáo viên sử dụng những câu hỏi hay, hiệu quả và đúng 

trọng tâm sẽ giúp học sinh hiểu bài và hình thành  ĩ năng t  duy ở mức độ cao, từ 

đó sẽ nâng cao chất l  ng d y học. 

Đặt câu hỏi của giáo viên đứng lớp là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhiều 

giáo viên có thâm niên giảng d y đã cho rằng, việc đặt câu hỏi trong quá trình 

giảng d y là một vấn đề hết sức  hó và phức t p. Vì nó vừa là  iến thức, vừa là 

 inh nghiệm sống, vừa là nghệ thuật. Do đó, ng ời ta nói rằng, qua câu hỏi ta biết 

ngay tầm trí tuệ của ng ời đó. 

Thêm vào đó,  hối l  ng  iến thức đặc thù của môn Hóa học cũng  hông 

phải là ít, dễ  hiến học sinh quá tải và dần quên lãng. Chính vì thế, cần một hệ 

thống câu hỏi để học sinh dễ dàng hệ thống hóa và  hái quát hóa nội dung bài học. 

Nghiên cứu sử dụng câu hỏi trong d y học đã có một số tác giả nghiên cứu 

nh ng còn mang tính đề xuất và dùng câu hỏi cho  iểm tra, các câu hỏi đ a ra 

ch a mang tính hệ thống hóa cao, ch a thật sự gắn liền với thực tiễn cũng nh  cơ 

sở lí luận đ a ra ch a chặt chẽ và đầy đủ. 

1.2. Dạy học tiếp cận năng lực 

1.2.1. Năng lực 

1.2.1.1. Khái niệm năng lực 

Năng lực là khả năng cá nhân đáp ứng các yêu cầu phức h p và thực hiện 

thành công nhiệm vụ trong một bối cảnh cụ thể. Năng lực là các khả năng và  ỹ 

năng nhận thức vốn có ở cá nhân hay có thể học đ  c… để giải quyết các vấn đề 

đặt ra trong cuộc sống.  

1.2.1.2. Cấu trúc của năng lực 

NL gồm có 3 thành tố:  iến thức,  ĩ năng và thái độ. Giữa các thành tố của 

NL có mối quan hệ hữu cơ với nhau trong sự tác động để hình thành và phát triển. 

Cấu trúc chung của NL có thể nhận thức theo sơ đồ sau: 
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Nói đến NL, cần hiểu NL có nhiều tầng, bậc. NL là một  hái niệm phức t p 

về nội hàm. Trong  huôn  hổ đề tài tôi ch  lựa chọn, nghiên cứu một số nhóm 

thuộc NL chung và NL đặc thù (NL chuyên biệt) trong d y học bộ môn hóa học. 

1.2.1.3. Các loại năng lực 

Có nhiều cách phân lo i NL theo tiêu chí  hác nhau, ở đây trong  huôn  hổ 

của  đề tài NL đ  c chia thành hai lo i: NL chung và NL chuyên môn. 

- NL chung là hệ thống những thuộc tính  trí tuệ cá nhân đảm bảo cho cá nhân 

nắm đ  c tri thức và ho t động một cách dễ dàng có hiệu quả có thể gọi NL chung 

là NL trí tuệ (inteligence) NL này thể hiện ở chức năng tâm lý.  

Ví dụ: năng l c phân tích, NL so sánh, NL tổng h p, NL  hái quát hoá, NL 

ghi nhớ, NL t ởng t  ng... 

- NL chuyên môn là hệ thống các thuộc tính cá nhân bảo đảm đ t đ  c  ết quả 

cao trong nhận thức và trong sáng t o của các lĩnh vực chuyên môn: âm nh c, hội 

ho , thể thao, văn học,  hoa học,  ĩ thuật công nghệ. Mỗi ng ời đều có NL chung 

và NL chuyên môn phát triển bổ sung lẫn nhau. 

Điều  iện quyết định NL của cá nhân phụ thuộc vào ho t động của cá nhân 

trong điều  iện giáo dục của xã hội và chịu ảnh h ởng của nền văn hóa xã hội. 

1.2.2. Dạy học tiếp cận năng lực 

1.2.2.1. Tiếp cận năng lực 

Tiếp cận (tiếng anh là approach) có nghĩa là tiến tới, h ớng tới một cái gì 

đó.Tiếp cận có thể đ  c hiểu là từng b ớc tiến gần tới đối t  ng, bằng những cách 

thức tác động nào đó để phân tích, tìm hiểu một đối t  ng.Tiếp cận trong giáo dục 

th ờng đ  c nhắc nhiều trong việc xây dựng, phát triển một ch ơng trình giáo dục. 

Theo đó, có hai cách tiếp cận chủ yếu để phát triển một ch ơng trình giáo dục: 

Tiếp cận nội dung và tiếp cận  ết quả đầu ra. 

Tiếp cận nội dung là cách nêu ra một danh mục đề tài, chủ đề của một lĩnh 

vực/môn học nào đó. Tức là tập trung xác định và trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn 

HS cần biết cái gì? Cách tiếp cận này chủ yếu dựa vào yêu cầu nội dung học vấn 

của một  hoa học bộ môn nên th ờng mang tính "hàn lâm", nặng về lý thuyết và 
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tính hệ thống, nhất là  hi ng ời thiết  ế ít chú đến tiềm năng, các giai đo n phát 

triển, nhu cầu, hứng thú và điều  iện của ng ời học.  

Tiếp cận kết quả đầu ra là cách tiếp cận nêu r   ết quả - những  hả năng hoặc 

 ĩ năng mà HS mong muốn đ t đ  c vào cuối mỗi giai đo n học tập trong nhà 

tr ờng ở một môn học cụ thể. Nói cách  hác, cách tiếp cận này nhằm trả lời câu 

hỏi: Chúng ta muốn HS biết và có thể làm đ  c những gì? 

1.2.2.2. Quan niệm dạy học theo tiếp cận năng lực 

Từ những quan điểm  hác nhau về d y học theo TCNL, chúng tôi đã rút ra 

đ  c những điểm chung thống nhất giữa các tác giả nh  sau: 

- D y học theo TCNL dựa trên tiêu chuẩn đ  c quy định cho nghề cụ thể. 

- Các NL mà ng ời học tiếp thu trong quá trình DH đ  c xác định dựa trên 

yêu cầu nơi làm việc và đ  c công bố cho ng ời học tr ớc  hi học. 

- Quá trình d y học đ  c thực hiện dựa trên nhịp độ học tập cá nhân. 

-  iến thức và  ĩ năng thực hiện đ  c d y và học tích h p trong một bài học. 

- Ng ời học đ  c cung cấp thông tin phản hồi  ịp thời về sự phát triển cá 

nhân thông qua việc đánh giá th ờng xuyên và liên tục. 

- Đánh giá  ết quả học tập theo tiêu chí, tiêu chuẩn nghề nghiệp chứ  hông 

phải so sánh thành tích học tập với ng ời học  hác. 

1.2.2.3. Đặc điểm dạy học theo tiếp cận năng lực 

D y học theo tiếp cận năng lực có các đặc điểm sau 

- Đánh giá “năng lực” của học sinh hơn là thời gian học 

-  hai thác các thế m nh của công nghệ cho việc d y và học. H ớng dẫn qua 

máy tính cho chúng ta  hả năng cá nhân hóa việc học cho mỗi học sinh. 

- Thay đổi căn bản vai trò của giáo viên. Học tập dựa trên phát triển năng lực 

làm thay đổi vai trò của giáo viên từ “một nhà hiền triết, suối nguồn của tri thức” 

đến “ ng ời h ớng dẫn, đồng hành”.  

- Xác định năng lực và phát triển các đánh giá phù h p, tin cậy. Tiền đề cơ 

bản của d y học phát triển năng lực là chúng ta xác định những năng lực nào cần 

hình thành cho học sinh và có minh chứng cho các năng lực đó  hi học sinh tốt 

nghiệp.  

1.2.3. Tổ chức dạy học tiếp cận năng lực 

- Thực hiện  ế ho ch d y học (bài giảng) 

 + B ớc đầu tiên trong thực hiện  ế ho ch bài d y GDH là đánh giá năng lực 

đầu vào của HS, việc đánh giá này nhằm xác định mức độ đ t đ  c các NL của HS 

từ đó có những lựa chọn về ph ơng pháp, ph ơng tiện phù h p với đối t  ng 

ng ời học. Việc đánh giá có thể thực hiện thông qua câu hỏi trắc nghiệm  hách 



6 

quan, đàm tho i với HS, sự thực hiện của HS với những vấn đề, câu hỏi mang tính 

chất  inh nghiệm. 

+ GV giới thiệu bài mới: GV tuyên bố mục tiêu về  iến thức,  ĩ năng và thái 

độ cần đ t đ  c sau bài học; những yêu cầu về tiêu chuẩn đánh giá  ết quả học tập; 

t o tâm thế học tập cho HS. 

+ GV tổ chức, h ớng dẫn HS tìm hiểu,  hám phá và lĩnh hội những  iến thức 

lý thuyết làm cơ sở cho việc thực hành các  ỹ năng nhằm hình thành năng lực. 

Trong b ớc này, GV cũng có thể tổ chức các ho t động qua đó HS tiếp thu tri thức 

đồng thời rèn luyện cho HS một số năng lực nh  thuyết trình, giao tiếp, làm việc 

nhóm, giải quyết vấn đề.... 

+ GV giúp HS củng cố  iến thức và rèn luyện các NL thông qua việc tổ chức, 

h ớng dẫn các ho t động trong đó HS có điều  iện vận dụng những  iến thức đã 

học vào thực tiễn cuộc sống. Để thực hiện có hiệu quả các ho t động d y học GV 

phải lựa chọn các ph ơng pháp và ph ơng tiện d y học phát huy đ  c tính tích cực 

suy nghĩ và hành động của HS. 

1.3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

1.3.1. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo    

- Cấu trúc của NL GQVĐVST 

Qua nghiên cứu, tham  hảo  inh nghiệm các n ớc phát triển, đối chiếu với 

yêu cầu và điều  iện giáo dục trong n ớc những năm sắp tới, các nhà  hoa học 

giáo dục Việt Nam đã đề xuất định h ớng chuẩn đầu ra về phẩm chất và NL của 

ch ơng trình giáo dục phổ thông; trong đó, các biểu hiện cụ thể của NL 

GQVĐVST ở cấp THPT thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Cấu trúc NL GQVĐVST của HS THPT 

   thành phần  iểu hiện 

1. Nhận ra ý t ởng mới 

 

Xác định và làm r  thông tin, ý t ởng mới; phân 

tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều 

nguồn  hác nhau 

2. Phát hiện và làm r  vấn đề 

Phân tích đ  c các tình huống trong học tập; 

phát hiện và nêu đ  c tình huống có vấn đề 

trong học tập 

3. Hình thành và triển  hai ý 

t ởng mới 

Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý 

 iến của ng ời  hác; hình thành ý t ởng dựa 

trên các nguồn thông tin đã cho; đề xuất giải 

pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp  hông 

còn phù h p; so sánh và bình pháp  hông còn 

phù h p; so sánh và bình 
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4. Đề xuất, lựa chọn giải pháp 
Xác định đ  c và biết tìm hiểu các thông tin liên 

quan đến vấn đề; đề xuất đ  c giải pháp GQVĐ 

 5.Thực hiện và đánh giá giải 

pháp GQVĐ 

Thực hiện giải pháp GQVĐ và nhận ra sự phù 

h p hay  hông phù h p của giải pháp thực hiện 

 6. T  duy độc lập 

Đặt câu hỏi  hác nhau về một sự vật, hiện 

t  ng; chú ý lắng nghe tiếp nhận thông tin, ý 

t ởng với sự cân nhắc, chọn lọc; quan tâm tới 

chứng cứ  hi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện 

t  ng; đánh giá vấn đề, tình huống d ới những 

góc nhìn khác nhau 

1.3.2. Các tiêu chí biểu hiện năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

      Bảng 2. Tiêu chí và các mức độ NLGQVĐ&ST của HS THPT 

Tiêu chí  ức độ 1  ức độ 2  ức độ 3 

1. Phân tích, xác 

định mục tiêu, tình 

huống, nhiệm vụ 

học tập của dự án. 

Phân tích đ  c tình 

huống, nhiệm vụ của 

dự án và xác định 

mục tiêu đầy đủ, r  

ràng. 

Phân  tích  đ  c  

tình  huống, nhiệm 

vụ của dự án, xác 

định mục tiêu ch a 

đầy đủ, r  ràng. 

Phân tích tình 

huống, nhiệm vụ 

dự án ch a r  ràng, 

xác định mục tiêu 

ch a đầy đủ. 

2. Đề xuất đ  c 

câu hỏi nghiên cứu 

cho đề tài dự án và 

xác định nội dung 

cụ thể. 

Đề xuất đ  c câu hỏi 

thể hiện định h ớng,  

nghiên  cứu  và  xác  

định đ  c nội dung 

nghiên cứu r  ràng và 

đầy đủ, hiểu đ  c câu 

hỏi nghiên cứu của 

nhóm, đề xuất. 

Đề xuất đ  c câu 

hỏi thể hiện định 

h ớng nghiên cứu 

và xác định  đ  c  

một  số  nội  dung 

nghiên cứu r  ràng 

nh ng ch a đầy đủ 

và hiểu đ  c câu 

hỏi, yêu cầu của 

nhóm đ a ra. 

Đề xuất đ  c câu 

hỏi thể hiện định 

h ớng nghiên  cứu  

và nh ng ch a xác 

định đ  c nội dung 

nghiên cứu, ch a 

nêu ra đ  c câu 

hỏi định h ớng 

nghiên cứu đầy đủ, 

rõ ràng. 

3. Xác định và thu 

thập thông tin, xử lí 

(lựa chọn, sắp xếp, 

 ết nối,...) thông tin 

phù h p cho dự án. 

Xác định và thu thập 

tìm  iếm đ  c nguồn 

thông tin có liên quan 

đến vấn đề ở sách 

giáo  hoa, tài liệu 

tham  hảo  hác và 

thông qua thảo luận 

với ng ời  hác; lựa 

chọn, sắp xếp,  ết 

nối,... thông tin một 

Xác  định  và  thu  

thập  đ  c nguồn 

thông tin. Biết tìm 

 iếm các thông tin 

có liên quan đến 

vấn đề ở sách giáo 

 hoa và thảo luận 

với b n; lựa chọn, 

sắp xếp,  ết nối 

thông tin một cách 

Xác định và thu 

thập đ  c nguồn 

thông tin có liên 

quan vấn  đề ở 

mức  inh nghiệm 

bản thân; lựa sắp 

xếp,  ết nối,... 

thông tin ch a phù 

h p. 
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cách phù h p. t ơng đối phù h p. 

4.  Đề  xuất  

ph ơng  án GQVĐ 

đặt ra trong dự án - 

chọn ph ơng án 

phù h p. 

Đề xuất đ  c một số 

ph ơng án GQVĐ. 

Lựa chọn đ  c 

ph ơng án phù h p để 

GQVĐ đặt ra trong 

dự án. 

Đề xuất và lựa chọn 

đ  c 1 ph ơng án 

phù h p để GQVĐ 

đặt ra trong dự án. 

Đề  xuất  đ  c  

ph ơng  án GQVĐ 

nh ng ch a thật 

h p lí và phù h p. 

5. Lập  ế ho ch 

thực hiện dự án. 

Lập đ  c  ế ho ch 

thực hiện dự án chi 

tiết, đầy đủ, đảm bảo 

các điều 

Lập đ  c  ế ho ch 

thực hiện dự án 

đảm bảo GQVĐ đặt 

ra nh ng 

Lập đ  c  ế ho ch 

thực hiện dự án ch  

giải quyết đ  c 

một 

Bảng 3. Phiếu tự đánh giá NL GQVĐVST của HS 

  

Bảng 1.3. Phiếu tự đánh giá NL GQVĐVST của HS 

 

 

Tiêu chí 

 

Tiêu chí chất l  ng 

Mức độ 1 

(1 điểm) 

Mức độ 2 

(2 điểm) 

Mức độ 3 

(3 điểm) 

Mức độ 4 

(4 điểm 

1. Xác định và làm r  thông tin, ý 

t ởng mới 

    

2. Phát hiện và nêu đ  c tình 

huống có vấn đề trong học tập và 

cuộc sống, đề xuất câu hỏi nghiên 

cứu. 

    

3. Thu thập các thông tin có liên 

quan đến vấn đề và hình thành ý 

t ởng mới. 

    

4. Đề xuất giải pháp cải tiến, thay 

thế các giải pháp  hông còn phù 

h p. 

    

5. Đề xuất đ  c giải pháp GQVĐ.     

6. So sánh và bình luận đ  c các 

giải pháp đề xuất. 

    

7. Thực hiện giải pháp GQVĐ.     
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8. Nhận ra sự phù h p hay  hông 

phù h p của giải pháp thực hiện. 

    

9. Vận dụng giải pháp vào bối 

cảnh mới. 

    

10. Tiếp nhận và đánh giá vấn đề 

d ới những góc nhìn  hác nhau. 

    

1.4.  âu hỏi định hướng trong dạy học 

1.4.1. Khái niệm câu hỏi định hướng 

Bộ câu hỏi định h ớng là hệ thống câu hỏi ở nhiều cấp độ, có mối quan hệ 

chặt chẽ, giúp HS xác định tổng quát h ớng đi của dự án. Bộ câu hỏi định h ớng 

(CHĐH) có tác dụng gây hứng thú và phát triển t  duy, nhắm đến các  ỹ năng t  

duy bậc cao nh :  ĩ năng so sánh, tổng h p, diễn dịch, đánh giá… nhằm đảm bảo 

dự án học sinh có sức thu hút và thuyết phục. 

1.4.2. Ý nghĩa câu hỏi định hướng trong dạy học 

*  Định h ớng ho t động cho GV và HS vào những nội dung quan trọng, cốt 

lõi. 

* Giúp GV và HS đ t đ  c các mục tiêu d y học 

* Dẫn dắt HS đến  iến thức thông qua hệ thống câu hỏi. Giúp HS học tập tốt 

hơn, nhanh hơn, thông minh và sâu sắc hơn. 

* Rèn luyện  ĩ năng tổ chức và sử dụng  iến thức 

* Rèn cho HS  ĩ năng t  duy bậc cao,  hơi dậy sự chú ý của HS và  ích thích 

hứng thú học tập. 

1.4.3. Các dạng câu hỏi định hướng trong dạy học 

Bộ câu hỏi định hướng bài học bao gồm câu hỏi khái quát, câu hỏi bài học, 

câu hỏi nội dung và câu hỏi vận dụng với các đặc điểm và tác dụng như sau: 

1.4.3.1. Câu hỏi khái quát 

* Đặc điểm: 

- Có ph m vi rất rộng, là những câu hỏi mở, tập trung vào những vấn đề, mối 

quan tâm lớn (đã giải quyết hay còn đang tranh cãi) có ý nghĩa xuyên suốt các lĩnh 

vực của môn học và có  hi cả các môn học  hác. 

- Là cầu nối giữa các môn học, giữa môn học và bài học 

* Tác dụng: 

- Ch  ra sự phức t p và phong phú của vấn đề, dẫn đến những câu hỏi quan 

trọng  hác. 
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- Phát triển trí t ởng t  ng và t o mối liên hệ giữa các môn học, giữa môn 

học với  iến thức và ý t ởng của HS. 

* Ví dụ: 

- L u huỳnh và h p chất của nó có ảnh h ởng nh  thế nào đến đời sống của 

con ng ời? 

1.4.3.2. Câu hỏi bài học 

* Đặc điểm 

- Cũng là câu hỏi mở nh ng bó hẹp trong một chủ đề hoặc bài học cụ thể 

- Th ờng gắn với những nội dung bài học cụ thể 

* Tác dụng 

- Giúp GV tập trung vào các  hía c nh quan trọng của bài học 

- Những câu hỏi bài học h ớng tới các trình độ  hác nhau có thể hỗ tr  và 

phát triển một câu hỏi  hái quát. Chúng đ  c thiết  ế để làm r ,  hai thác các  hía 

c nh của câu hỏi.  hái quát thông qua chủ đề của bài học 

* Ví dụ 

- H2SO4 quan trọng nh  thế nào đối với đời sống của con ng ời ? 

1.4.3.3. Câu hỏi nội dung 

* Đặc điểm 

- Là những câu hỏi cụ thể trong nội dung một bài học. 

- Chú trọng vào sự  iện hơn là giải thích sự  iện. 

* Tác dụng 

- Trực tiếp hỗ tr  những chuẩn  iến thức và mục tiêu học tập 

- Nhiều câu hỏi nội dung hỗ tr  và phát triển một câu hỏi bài học hay câu hỏi 

khái quát 

* Ví dụ 

- H2SO4 đăc có những tính chất hoá học nào ? Vì sao H2SO4 đặc l i có những 

tính chất hóa học đó? 

1.4.3.4. Câu hỏi vận dụng kiến thức, kĩ năng 

* Đặc điểm 

- Chú trọng vào việc vận dụng  iến thức để giải thích sự  iện, hiện t  ng thực 

tế. 

- Câu hỏi là những tình huống mới  hác với điều  iện đã học trong bài. 

* Tác dụng 
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-  iểm tra  hả năng vận dụng  iến thức đã có vào giải quyết các vấn đề trong 

bài học. 

- Qua việc trả lời câu hỏi của HS cho thấy HS có  hả năng hiểu đ  c các quy 

luật, các  hái niệm.....Có thể lựa chọn tốt các ph ơng án để giải quyết, vận dụng 

các ph ơng án vào thực tiễn. 

* Ví dụ 

Vì sao người ta hay dùng bạc để “đánh gió” khi bị cảm ?  

2.     Ở T Ự  TIỄ   

2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 

-Mục đích  hảo sát: Xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và sử dụng 

bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 

trong d y học môn Hóa học ở tr ờng THPT. 

-Đối t  ng  hảo sát: GV và HS các tr ờng THPT trong huyện tôi công tác. 

-Nội dung  hảo sát: 

+  hảo sát ý  iến của GV về vai trò của việc sử dụng TN trong d y học. 

+   hảo sát ý  iến của GV các tr ờng THPT trong huyện về việc tổ chức sử 

dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 

10 trong d y học (có phụ lục  èm theo). 

+   hảo sát ý  iến HS về việc hứng thú và tích cực ho t động  hi sử dụng bộ 

câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 trong 

các giờ học (có phụ lục  èm theo). 

-Ph ơng pháp  hảo sát: Bằng ph ơng pháp quan sát (thông qua dự giờ, thăm 

lớp), điều tra bằng phiếu Google forms, phỏng vấn trực tiếp GV, HS… để thu thập 

thông tin về thực tr ng nghiên cứu. 

-Thời gian  hảo sát: Tháng 8 năm 2019. 

2.2. Kết quả khảo sát 

Sau  hi tôi đã trình bày ý t ởng và lấy ý  iến  hảo sát,  ết quả nh  sau:  

Đối với GV, tôi đã  hảo sát ý  iến của 18 GV  hác nhau về vai trò của việc 

sử dụng TN trong d y học: 

Ph ơng án lựa 

chọn 
Rất cần thiết Cần thiết Có thì tốt hơn 

Bình 

th ờng 

Không cần 

thiết 

    Tỷ lệ % 50%    30%           10%       10%          0% 
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Hình 1.1. Biểu đồ khảo sát GV về vai trò của việc sử dụng TN trong dạy học 

-  hảo sát  ý  iến của 18 GV  hác nhau về việc sử dụng bộ câu hỏi định hướng về 
thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 trong d y học: 

Ph ơng án lựa chọn Th ờng xuyên Th nh thoảng  hông sử dụng  

Tỷ lệ % 5%          80%           15% 

 

 

Hình 1.2. Biểu đồ khảo sát GV về việc sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí 

nghiệm hóa học trong dạy học 

Đối với HS tôi đã  hảo sát ý  iến của 85 HS  hác nhau về việc hứng thú và 

tích cực ho t động  hi sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học 

chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 trong các giờ học. 

Ph ơng án lựa chọn Rất thích       Thích Bình th ờng Không thích 

Tỷ lệ % 80% 15% 5% 0% 
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Hình 1.3. Biểu đồ khảo sát HS về việc hứng thú khi sử dụng bộ câu hỏi định 

hướng về thí nghiệm hóa học trong các giờ học 

 Qua đây, tôi cho rằng ở các tr ờng trung học hiện nay, việc sử dụng bộ câu 

hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh, hóa học 10 khi dạy 

học còn rất h n chế, ng  c l i HS thì rất hứng thú và tích cực ho t động  hi sử 

dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh, hóa học 

10 trong các giờ học. GV muốn sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa 

học chương Oxi-lưu huỳnh, hóa học 10 khi dạy học thì phải mất nhiều thời gian để 

xây dựng bộ câu hỏi, cần có sự chuẩn bị công phu về nội dung và cơ sở vật chất. 

2.3. Đánh giá chung 

- Phần lớn GV d y bộ môn hóa học th ờng d y theo ph ơng pháp truyền 

thống và rất ít sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-

lưu huỳnh hóa học 10 khi dạy học. 

-  Qua dự giờ của một số đồng nghiệp thì đa số giáo viên  hi đặt câu hỏi cho 

học sinh th ờng lấy những câu hỏi đã có sẵn trong sách giáo  hoa, sách bài tập mà 

rất ít  hi sử dụng câu hỏi tự mình ra. 

- Một số ít giáo viên trong tiết học ch  chú trọng vào truyền thụ  iến thức mà 

xem nhẹ vai trò của bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu 

huỳnh hóa học 10  hi d y học. 

- Một số giáo viên còn l i có sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm 

hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 trong tiết học nh ng ch  sử dụng để 

 iểm tra miệng ( iểm tra bài cũ), và cuối tiết học để hệ thống l i bài học. 

- Một số ít giáo viên sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học 

chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 nh  là nguồn  iến thức để học sinh củng cố, tìm 

tòi, phát triển  iến thức cho riêng mình. 

-  hi đ  c hỏi ý  iến về việc “Phát triển n ng lực giải quyết vấn đề và sáng 

tạo cho Học sinh thông qua bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương 
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Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 ”, củng cố và phát triển  iến thức để hỗ tr  cho quá 

trình tổ chức ho t động d y học thì toàn bộ giáo viên đều nhất trí đây là một giải 

pháp hay và có tính  hả thi trong việc nâng cao hiệu quả d y học ở tr ờng THPT 

hiện nay.                                                  

2.4. Dạy học thí nghiệm hóa học ở trường Trung học phổ thông 

2.4.1. Lồng ghép thí nghiệm trong bài dạy kiến thức mới 

2.4.1.1. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu.  

a. Tiến trình dạy học 

- Nêu vấn đề nghiên cứu. 

- Nêu các giả thuyết đề xuất cách giải quyết (làm TN) 

- Tiến hành TN, quan sát hiện t  ng. 

- Phân tích và giải thích hiện t  ng.  

- Rút ra  ết luận và vận dụng.  

GV nêu vấn đề nghiên cứu sau đó làm TN, HS quan sát mô tả các hiện tượng 

TN, phân tích hiện tượng giải thích rồi rút ra kết luận. 

2.4.1.2. Sử dụng TN theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 

- Nêu vấn đề 

- T o mâu thuẩn nhận thức bằng thí nghiệm 

- Đề xuất h ớng giải quyết , thực hiện  ế ho ch giải quyết bằng TN 

- Phân tích để rút ra  ết luận 

- Vận dụng  

2.4.1.3. Sử dụng theo phương pháp kiểm chứng.  

- Nêu vấn đề nghiên cứu 

- Cho HS dự đoán  iến thức mới   

- HS tiến hành thí nghiệm, nêu hiện t  ng, so sánh  ết quả thí nghiệm với dự 

đoán ban đầu từ đó xác định tính chính xác của dự đoán ban đầu.  

-  ết luận, vận dụng 

Theo ph ơng pháp  iểm chứng HS có cơ hội củng cố, vận dụng  iến thức đã 

có, hiểu r , sâu và rộng hơn  iến thức lí thuyết đã học đồng thời cũng hình thành 

ph ơng pháp hình thành  iến thức mới, đó là ph ơng pháp suy diễn hoặc suy lí 

song cũng thấy đ  c phép suy diễn hoặc suy lí đó cần đ  c  iểm chứng bằng thực 

nghiệm mới có thể đ a ra các  ết luận chính xác, đó là một trong các ph ơng pháp 

học tập và nghiên cứu  hoa học. 

2.4.2. Thực hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hóa học 

Quy trình thực hiện một bài thí nghiệm thực hành hóa học: 
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- Chuẩn bị thí nghiệm: GV phải có  ế ho ch đảm bảo chuẩn bị đầy đủ dụng 

cụ, hóa chất, mẩu vật và các điều  iện cần thiết  hác để thí nghiệm thành công (có 

thể giao cho HS chuẩn bị nh ng phải  iểm tra ). 

- Phổ biến nội quy an toàn PTN: điều này hết sức cần thiết và phải làm ngay 

mổi lần vào PTN. 

-  Yêu cầu HS giới thiệu quy trình TN (HS phải đọc tr ớc quy trình làm TN ở 

nhà để chuẩn bị cho tiết thực hành ở lớp). 

- Tiến hành TN: GV chia HS thành các nhóm, h ớng dẫn các nhóm HS tiến 

hành TN 

- Mô tả  ết quả TN:  

HS viết l i vào bản t ờng trình theo mẩu đã chuẩn bị, giải thích các hiện 

t  ng quan sát đ  c. 

GV dùng ph ơng pháp d y học tích cực: Dùng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề 

giúp HS giải thích các  ết quả. 

- Rút ra  ết luận. 

2.5. Tiêu chí của năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo khi học sinh học về 

thí nghiệm hóa học 

 

 

 

 

     Đ& T 

khi học thí nghiệm 

h a học. 

                      Các tiêu chí (TC) 

1. Xác định đ  c hóa chất, dụng cụ cần thiết cho một thí 

nghiệm và giải thích đ  c cách lắp đặt chúng. 

2. Giải thích đ  c cách bảo quản hóa chất trong phòng thí 

nghiệm hoặc so sánh đ  c tính chất của các chất. 

3. Giải thích đ  c cách tiến hành thí nghiệm 

4. Phân tích, xử lí thông tin từ  ết quả thực nghiệm để suy 

luận và nhận biết các chất thông qua các hiện t  ng phản 

ứng hóa học xảy ra.  

5. Thiết lập đ  c nguyên tắc chung để điều chế các chất. 

6. Giải thích đ  c một số hiện t  ng xẩy ra trong quá trình 

thí nghiệm. 

7.Vận dụng thực hành thí nghiệm vào đời sống và sản xuất. 

3.  ây dựng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm h a học 

3.1. Cơ sở và nguyên tắc xây dựng   
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 Để định hướng cho việc thiết kế và sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí 

nghiệm hóa học. Chúng tôi đã xây dựng bộ câu hỏi định hướng bài học dựa trên 

các nguyên tắc sau: 

1. Bộ câu hỏi định h ớng bài học cần h ớng đến việc phát huy năng lực t  

duy,  ích thích đ  c hứng thú cho học sinh. 

2. H ớng vào mục tiêu, chú ý các nội dung quan trọng. 

3. Câu hỏi phải ngắn gọn, r  ràng, dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng. 

4. Đảm bảo tính vừa sức, số l  ng vừa phải. 

5. Bộ câu hỏi cần có tính logic cao, có sự gắn  ết giữa câu hỏi  hái quát, câu 

hỏi bài học, câu hỏi nội dung, câu hỏi vận dụng. 

6. Đa d ng về hình thức và mức độ nhận thức của các câu hỏi: có câu hỏi tái 

hiện,câu hỏi sáng t o, câu hỏi vận dụng... 

7. Để đảm bảo chất l  ng của bộ câu hỏi bài học thì sau  hi thiết  ế cần có sự 

trao đổi với đồng nghiệp và các chuyên gia. Việc sử dụng các lo i câu hỏi đã thiết 

 ế  hi lên lớp là hết sức linh ho t, tuỳ thuộc vào trình độ của HS và các điều  iện 

cụ thể. 

3.2. Quy trình xây dựng 

Quy trình thiết  ế bộ câu hỏi định h ớng bài học gồm 8 b ớc: 

Bước 1: Xác định mục tiêu và trọng tâm bài học. 

Bước 2: Xác định đối t  ng,  iến thức có liên quan. 

Bước 3: Xác định ph ơng pháp d y học chủ yếu sẽ tiến hành và điều  iện d y 

học. 

Bước 4: Thiết  ế bộ câu hỏi định h ớng bài học. 

Bước 5: Xác định tính logic, cách diễn đ t, dự  iến thời gian, đáp án cho mỗi 

câu hỏi. 

Bước 6: Đánh giá b ớc đầu chất l  ng câu hỏi. 

Bước 7: Thử nghiệm trong d y học . 

Bước 8:  Hoàn thiện bộ câu hỏi định h ớng bài học và sử dụng. 

3.3. Một số kinh nghiệm khi thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học 

Có thể sử dụng một số  inh nghiệm sau  hi thiết  ế câu hỏi cho từng phần: 

+ Câu hỏi  hái quát: Đặt câu hỏi h ớng vào trọng tâm môn học, định h ớng 

vào các ý trọng tâm và xuyên suốt một lĩnh vực của môn học. Câu hỏi này  hông 

ch  có một câu trả lời hiển nhiên là “Đúng” và phải hấp dẫn  hơi dậy sự chú ý của 

học sinh. Câu hỏi  hái quát có thể dựa theo những câu hỏi  inh điển chung của 

nhân lo i. 
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+ Câu hỏi bài học: Ch  bó hẹp trong một chủ đề hoặc bài học cụ thể nhằm hỗ 

tr  và phát triển câu hỏi  hái quát. 

+ Câu hỏi nội dung: Những câu hỏi hỗ tr  trực tiếp về nội dung và mục tiêu 

bài học, bám sát chủ đề cụ thể và ngôn ngữ phù h p lứa tuổi gần gũi với HS. Câu 

hỏi nội dung có thể có câu trả lời “đúng” r  ràng. 

GV cần  hông ngừng học hỏi để có đ  c một bộ câu hỏi chất l  ng cao 

 

               Hình 2.1. Quy trình thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học 
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3.4. Xây dựng bộ câu hỏi 

T 1.  ác định được h a chất, dụng cụ cần thiết cho một thí nghiệm và 

giải thích được cách lắp đặt chúng. 

 âu hỏi 1.  Người ta có thể điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng thiết bị 

sau (hình ở dưới) 

 

Hãy cho biết (1), (2), (3) và (4) lần l  t là những chất nào trong các chất sau:  

      

 ướng dẫn    Đ (T  1):  

Dựa vào nguyên tắc điều chế và cách thu  hí oxi. Ta dễ dàng suy ra đ  c: 1 là 

MnO2 , 2 là H2O2, 3 là H2O, 4 là O2 

 âu hỏi 2. Hình vẽ sau đây là cách lắp đặt dụng cụ thí nghiệm, điều chế oxi 

trong phòng thí nghiệm. Hãy giải thích cách lắp đặt đó? 

 

 ướng dẫn    Đ (T  1):     

-Ống nghiệm hơi trúc xuống, để hơi n ớc trong quá trình đun nóng  MnO4 

 hông rơi xuống đáy ống nghiệm làm vỡ ống nghiệm. 

-Tr ớc  hi đậy nút cần cho vào ống nghiệm một ít bông để h n chế bụi thuốc 

tím bay sang ống dẫn  hí  hi phản ứng xảy ra. 
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-Dùng đèn cồn hơ l ớt nhẹ dọc ống nghiệm, sau đó đun tập trung ngọn lửa 

vào chỗ có thuốc tím vì tránh quá trình thuỷ tinh co giãn đột ngột làm vỡ ống 

nghiệm. 

 âu hỏi 3. Khi lắp hệ thống điều chế oxi, ta phải đặt ống nghiệm chứa hóa 

chất như thế nào, hãy giải thích? 

   

 ướng dẫn    Đ (T  1):  

- Nếu điều chế oxi bằng nhiệt phân chất rắn thì lắp ống nghiệm sao cho miệng 

ống nghiệm hơi chúc xuống để đề phòng hỗn h p có chất rắn ẩm,  hi đun hơi n ớc 

ng ng tụ ở gần miệng ống nghiệm,  hông chảy ng  c l i làm vỡ ống nghiệm. 

-  hi ngừng thu  hí, phải tháo rời ống dẫn  hí rồi mới tắt đèn cồn tránh hiện 

t  ng n ớc tràn vào ống nghiệm  hi ngừng đun. 

- Khi thu khí O2, đề  iểm tra O2 đã đầy bình ch a ta đ a tàn đóm đỏ vào 

miệng bình thấy bùng cháy chứng tỏ O2 đã đầy bình. 

 - Cách 1, 2: Ống nghiệm t  thế nằm ngang, nơi hơi n ớc sinh ra trong quá 

trình điều chế ng ng tụ có thể làm vỡ ống nghiệm. 

- Cách 3: Là cách lắp đặt đúng để điều chế  hí oxi và thu khí oxi tinh  hiết 

hơn. 

TC2.  iải thích được cách bảo quản h a chất trong phòng thí nghiệm 

hoặc so sánh được tính chất của các chất.  

 âu hỏi 4. Tại sao để bảo quản nước oxi già, người ta thường dùng lọ màu 

để ở chỗ tối hoặc bọc kín bằng giấy màu đen phía ngoài lọ? 

 ướng dẫn    Đ (T  2): Vì n ớc oxi già dễ bị ánh sáng phân hủy nên cần 

đ  c đựng vào lọ màu để ở chỗ tối hoặc bọc  ín bằng giấy màu đen phía ngoài lọ. 

                                           

 âu hỏi 5. Tại sao người ta có thể dùng các thùng bằng Al hoặc Fe để đựng 

dung dịch H2SO4 đặc nguội mà không dùng để đựng dung dịch H2SO4 loãng? 
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 ướng dẫn    Đ (T  2): Vì Al, Fe thụ động với H2SO4 đặc nguội nên 

đ  c dùng để đựng H2SO4 đặc nguội. Còn với H2SO4 loãng, Al và Fe vẫn phản 

ứng nên  hông thể dùng để đựng H2SO4 đ  c.  

                         

                       

T 3.  iải thích được cách tiến hành thí nghiệm. 

 âu hỏi 6. Tại sao lại có bông tẩm dung dịch NaOH ở miệng bình thu khí 

SO2 ở sơ đồ điều chế  SO2 trong phòng thí nghiệm? 

                     

 ướng dẫn    Đ (T  3): Vì khí SO2 độc, dùng NaOH để tránh tr ờng h p 

SO2 thoát ra ngoài môi tr ờng gây ô nhiễm làm ảnh h ởng đến sức  hỏe của con 

ng ời 

Câu hỏi 7. Tại sao khi làm thí nghiệm pha loãng axit sunfuric người ta không 

đổ từ từ nước vào axit mà chỉ có thể đổ từ từ axit vào nước ?  

 ướng dẫn    Đ (T  3): Axit sunfuric đặc tan trong n ớc, t o thành 

những hiđrat H2SO4.nH2O và tỏa một lựơng nhiệt lớn. Nếu rót n ớc vào axit 

sunfuric đặc, n ớc sôi đột ngột  éo theo những giọt axit bắn ra xung quanh gây 

nguy hiểm. Vì vậy muốn pha loảng axit sunfuric đặc, ng ời ta phải rót từ từ axit 

vào nước và  huấy nhẹ bằng đũa thủy tinh, tuyệt đối  hông làm ng  c l i. 

 âu hỏi 8.  Tại sao khi tiến hành các phản ứng hoá học giữa chất rắn và chất 

khí, kèm theo đun nóng thì bình đựng khí phải có một ít nước hoặc một ít cát, ví dụ 

khi thực hiện phản ứng giữa Na với O2, Fe với O2, sắt với Cl2 .v.v.. 

 ướng dẫn    Đ (T  3): Vì  hi đốt nóng hoặc đun nóng chảy ( im lo i 

 iềm) sau đó cho vào bình đựng  hí, các phản ứng toả nhiệt, sản phẩm sinh ra rơi 

xuống bình có thể làm vỡ bình. 

 âu hỏi 9: Tại sao khi điều chế oxi xong, người ta phải tháo ống dẫn khí ra 

khỏi ống nghiệm rồi mới tắt đèn cồn (phương pháp đẩy nước). 
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 ướng dẫn    Đ (T  3): Nếu lấy đèn cồn (tắt đèn cồn) tr ớc thì áp suất 

trong bình giảm nên n ớc từ ngoài phun vào bình làm vỡ ống nghiệm. 

 âu hỏi 10: Tại sao khi làm thí nghiệm để giảm thiểu lượng khí SO2, H2S 

thoát ra gây ảnh hưởng sức khỏe, người ta thường sục ống dẫn khí vào bình đựng 

nước vôi trong? 

 ướng dẫn    Đ (T  3):  Vì n ớc vôi trong có phản ứng với các khí SO2, 

H2S  t o thành chất  ết tủa hoặc dung dịch. PTHH: 

 

 

TC4. Phân tích,  ử lí th ng tin từ kết quả thực nghiệm để suy luận và 

nhận biết các chất th ng qua các hiện tượng phản ứng h a học  ảy ra.  

 âu hỏi 11. Khi cho chất A (một hợp chất của Natri) tác dụng với axit B thì 

được khí C không màu, mùi hắc. Dẫn khí C qua nước vôi trong đã nhỏ sẵn vài giọt 

phenolphtalein thì thấy màu đỏ bị mất màu, đồng thời tạo kết tủa D màu trắng. 

Biết rằng C có thể tác dụng với một chất khí không màu, không mùi, có trong 

không khí để tạo thành chất E, khi cho E vào nước được axit B. Tìm A, B, C, D, E 

và viết các phương trình hóa học xảy ra.    

 ướng dẫn    Đ (T  4):  

Dựa vào các dữ liệu của bài ra, ta tìm đ  c các chất A, B, C, D, E phù h p 

nh  sau: 

A là Na2SO3; B là H2SO4; C là SO2; D là CaSO3; E là SO3 

+ Giải thích hiện t  ng và viết ph ơng trình hóa học xảy ra: 

Khi cho Na2SO3 tác dụng với axit H2SO4 thì giải phóng  hí SO2 không màu, 

mùi hắc 

Na2SO3tt  +  H2SO4 đặc   Na2SO4  +  SO2  +  H2O 



22 

Khi cho SO2 qua n ớc vôi trong có pha phenolphtalein thì màu đỏ bị mất do 

SO2 tác dụng với Ca(OH)2 làm mất môi tr ờng  iềm dẫn đến phenolphtalein mất 

màu,  ết tủa trắng xuất hiện là CaSO3 

SO2  +  Ca(OH)2   CaSO3  +  H2O 

Khí SO2 có thể tác dụng với oxi trong  hông  hí để t o ra SO3, sau đó SO3 tác 

dụng với n ớc thu đ  c axit sunfuric 

2SO2  +  O2 
xt

to
   2SO3 

SO3  +  H2O  H2SO4 

 âu hỏi 12. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 khí sau: SO2, H2S, 

O2, O3. 

 ướng dẫn    Đ (T  4): 

B ớc 1: Chọn dụng cụ, hóa chất 

B ớc 2: Các b ớc tiến hành 

-Đ a quỳ tím ẩm vào từng mẫu  hí:  

Hiện t  ng:  hí làm quỳ tím hóa đỏ => SO2 

                SO2 + H2O ---> H2SO3 

 hông có hiện t ơng gì => H2S, O2, O3. 

- Dẫn 3  hí còn l i vào dung dịch CuCl2 

Hiện t  ng: Xuất hiện  ết tủa màu đen => H2S 

CuCl2 + H2S  ---> CuS + 2HCl 

 hông có hiện t  ng => O2, O3 

Dẫn các lần l  t  hí trên qua dd  I có pha thêm hồ tinh bột.  hí nào làm cho 

hồ tinh bột hóa xanh,  hí đó là O3:  

2KI + O3 + H2O -> I2 + 2KOH + O2  

Còn l i là O2 

T 5. Thiết lập được nguyên tắc chung để điều chế các chất. 

 âu hỏi 13. Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm có thể thu khí oxi bằng 
2 cách sau: Cách nào thu được oxi tinh khiết hơn, giải thích? 
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  ướng dẫn    Đ (T  5): Dựa vào tính chất vật lí và hoá học của  hí oxi 

là: 

- Nặng hơn  hông  hí,  hông tác dụng với  hông  hí 

- Tan ít trong n ớc 

Từ đó học sinh dễ dàng suy ra: 

 Ph ơng pháp 1: oxi thu đ  c có thể có lẫn các  hí có trong không khí        

(ph ơng pháp đẩy  hông  hí) 

Ph ơng pháp 2: thu đ  c oxi tinh  hiết (ph ơng pháp đẩy n ớc) 

 âu hỏi 14. Sau đây là một số phương pháp thu khí vào ống nghiệm 

 

Hãy cho biết phương pháp (1), (2), (3) có thể thu đ  c những  hí nào trong 

số các  hí sau: H2, Cl2, O2, N2, HCl, SO2, H2S? 

 ướng dẫn    Đ (TC 5): Ph ơng pháp 1: dùng để thu  hí nhẹ và  hông 

tác dụng với  hông  hí 

Ph ơng pháp 2: Thu  hí nặng hơn  hông  hí và  hông tác dụng với  hông 

khí 

Ph ơng pháp 3: Thu  hí ít tan,  hông tác dụng đ  c với H2O 

   hư ng pháp Thu khí 

1 H2 

2 Cl2, O2, HCl, SO2, H2S 

3 O2, H2, N2 
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T 6.  iải thích được một số hiện tượng  ảy ra trong quá trình thí 

nghiệm. 

 âu hỏi 15. Tại sao khi sục khí SO2 vào cốc nước vôi trong thì lúc đầu nước 

vôi bị vẫn đục sau đó lại trong lại? 

 

                       Thí nghiệm sục  hí SO2 vào cốc n ớc vôi trong 

 ướng dẫn    Đ (T  6):  hi thổi  hí SO2 vào cốc n ớc vôi trong, lúc đầu 

n ớc vôi bị vẩn đục, do:    

                                         

Nếu thổi tiếp  hí SO2 đến d , thì  ết tủa sẽ bị hòa tan, n ớc vôi sẽ trong do đã 

xảy ra phản ứng sau:   

                                       

 âu hỏi 16. Tại sao khi làm thí nghiệm hóa học, nếu quần áo làm từ sợi bông 

dính phải axit  H2SO4 đặc thường sẽ bị thủng một lỗ? 

 ướng dẫn    Đ (T  6):  

- Quần áo chúng ta mặc th ờng ngày th ờng dệt bằng s i bông, thành phần 

hóa học của s i bông là xenlulozơ. Xenlulozơ  hông tan trong n ớc và đa số các 

dung môi  hác nh ng dễ bị oxihoa trong axit H2SO4 đặc t o thành các bon (C), sau 

đó các bon l i bị oxihoa tiếp bởi axit H2SO4 đặc làm thủng quần áo. PTHH xảy ra 

nh  sau: 

   2 4H SO

6 10 5 2n
C H O 6nC  5nH O

đ
   

 2 4 c, n ng 2 2   2C  2H SO CO    2SO  2H Ođă ó     

T 7.  ận dụng thực hành thí nghiệm vào đời sống và sản  uất. 

 âu hỏi 17. Tại sao khi đánh rơi nhiệt kế thủy ngân thì không được dùng chổi 

quét mà nên rắc bột S lên trên? 
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 ướng dẫn    Đ (T  7): Thủy ngân (Hg) là  im lo i ở d ng lỏng, dễ bay 

hơi và hơi thủy ngân là một chất rất độc. Vì vậy  hi làm rơi nhiệt  ế thủy ngân nếu 

nh  ta dùng chổi quét thì thủy ngân sẽ bị phân tán nhỏ, làm tăng quá trình bay hơi 

và làm cho quá trình thu gom  hó  hăn hơn nên ta phải dùng bột S rắc lên những 

chỗ có thủy ngân, vì l u huỳnh có thể tác dụng với thủy ngân t o thành thủy ngân 

sunfua (HgS) d ng rắn và  hông bay hơi. 

                                              

Quá trình thu gom thủy ngân sẽ đơn giản hơn nhiều. 

 âu hỏi 18. Tại sao khi sử dụng máy photocopy phải chú ý đến việc thông 

gió?  

 ướng dẫn    Đ (T  7): Chúng ta đều biết  hi máy photocopy làm việc 

th ờng xảy ra hiện t  ng phóng điện cao áp do đó có thể sinh ra  hí ozon theo 

phản ứng: Với một l  ng ít ozon trong  hông  hí thì có tác dụng diệt  huẩn, diệt 

vi trùng. Nh ng nếu l  ng ozon l i v  t qua giới h n cho phép sẽ gây tổn h i cho 

đ i não, phá ho i  hả năng miễn dịch bệnh, gây mất trí nhớ, biến đổi nhiễm sắc 

thể, gây quái thai ở phụ nữ mang thai, v.v..Thậm chí ozon còn là chất gây ung th  

nên tác h i của ozon  hông thể  ể hết đ  c. Hiển nhiên là l  ng ozon do máy 

photocopy sinh ra rất bé nên nếu ngẫu nhiên mà tiếp xúc với nó cũng ch a có thể 

gây nguy h i cho cơ thể. Nh ng nếu tiếp xúc với ozon trong thời gian dài và nếu 

 hông chú ý làm thông gió căn phòng thì do ozon tập h p nhiều trong phòng đến 

mức v  t tiêu chuẩn an toàn thì sẽ có ảnh h ởng đến sức  hỏe con ng ời. Cho nên 

 hi sử dụng máy photocopy cần chú ý đến việc thông gió cho phòng máy.  

 âu hỏi 19. Tại sao sau những cơn mưa có sấm chớp đường xá, khu phố, 

rừng cây ... bầu trời xanh, sạch, không khí trong lành hơn? 

Hướng dẫn    Đ (T  7): Do trong không khí có 20% O2, nên  hi có sấm 

chớp t o tia lửa điện t o điều  iện để phản ứng sau xảy ra:  

                         

 t o một l  ng nhỏ ozon, ozon có  hả năng sát trùng  

                                 (sát trùng) 

  Nên ngoài những h t m a cuốn theo bụi, ozon còn là tác nhân diệt  huẩn làm 

môi tr ờng s ch sẽ, trong lành. 

  âu hỏi 20. Vì sao người ta hay dùng bạc để “đánh gió” khi bị cảm ?  

 ướng dẫn    Đ (T  7):  hi bị cảm, trong cơ thể con ng ời sẽ tích tụ 

một l  ng  hí hiđrosunfua (H2S) t ơng đối cao. Chính l  ng này sẽ làm cho cơ 

thể mệt mỏi.  hi ta dùng b c (Ag) để đánh gió thì nó sẽ tác dụng với  hí 

hiđrosunfua (H2S). Do đó, l  ng hiđrosunfua (H2S) trong cơ thể giảm dần nên sẽ 

hết cảm. Miếng b c (Ag) sau  hi đánh gió sẽ có màu đen xám do có phản ứng sau 

xảy ra:  
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                        (đen)  

Hiện t  ng “đánh gió” đã đ  c ông bà ta sử dụng từ rất xa x a cho đến tận 

bây giờ để chữa cảm. Cách làm này có cơ sở  hoa học nên mọi ng ời cần phải 

biết.  

Câu hỏi 21. Vì sao trong tự nhiên có nhiều nguồn phóng thải ra khí H2S (núi 

lửa, xác động vật bị phân huỷ) nhưng lại không có sự tích tụ khí đó trong không 

khí ? 

 ướng dẫn    Đ (T  7): Do khí H2S có tính  hử m nh nên nó dễ bị 

oxihoa bởi  các chất oxi hoá nh  O2 của  hông  hí hoặc SO2 có trong  hí thải của 

các nhà máy:                           2 2 2SO  2H S 3S  2H O      

 âu hỏi 22. Hãy giải thích tại sao: Trong quá trình sản xuất giấm  n, người 

ta thường dùng những thùng có miệng rộng, đáy nông và phải mở nắp?  

 ướng dẫn    Đ (T  7): Trong quá trình sản xuất giấm ăn ng ời ta phải 

dùng các thùng miệng rộng, đáy nông, và phải mở nắp là do r  u loãng sẽ tiếp xúc 

nhiều với oxi hơn, thúc đẩy quá trình t o thành giấm nhanh hơn (quá trình này có 

oxi tham gia phản ứng). 

                                    
o t

2 5 2 3 2C H OH  O   CH COOH  H O    

4. T Ự     I           

4.1. Mục đích thực nghiệm 

 iểm tra tính  hả thi và hiệu quả của đề tài 

4.2. Đối tượng thực nghiệm 

Để có đ  c sự đánh giá  hách quan và  iểm nghiệm của đề tài “Phát triển 

n ng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho Học sinh thông qua bộ câu hỏi định 

hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10” vào trong công 

tác giảng d y tôi đã tiến hành thực hiện đề tài trên các  hối 10 qua 2 năm học, năm 

học 2019-2020 và 2020-2021 t i Trường THPT Anh Sơn 1.  

            Bảng 4.1.  Các lớp thực nghiệm và đối chứng 

  

 Năm học 

   Lớp TN     Lớp ĐC  

GV d y thực nghiệm Lớp Số HS Lớp Số HS 

 

 2019-2020 

 10A1   41  10A2   42  

           Phan Thị Mai 
 10A3   40  10A4   41 

 10D1   44  10D2   43 

  

 2020-2021 

 10D3   41  10D7   41             

          Phan Thị Mai 
10D4   40 10D5   40 

10A1   42 10A2   42 
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4.3. Nội dung thực nghiệm 

Triển  hai đề tài “Phát triển n ng lực giải quyết vấn đề và sáng t o cho Học 

sinh thông qua bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học ch ơng Oxi-l u 

huỳnh hóa học 10” t i các tr ờng THPT Anh Sơn 1- huyện Anh Sơn thuộc Sở 

GD&ĐT Nghệ An trong năm học 2019-2020 và 2020  - 2021.  

Tôi tiến hành thực nghiệm với bài học sau: Tiết 2 bài Oxi-Ozon và bài thực 

hành số 5 (h p chất của l u huỳnh) hóa học 10 ban cơ bản. 

(Giáo án và câu hỏi  iểm tra đ  c trình bày trong phần 2 và phần phụ lục). 

4.4.  ử lí kết quả định tính th ng qua các phiếu thăm dò    

Tôi đã tiến hành gửi bộ câu hỏi đã xây dựng và phiếu điều tra góp ý cho 18 GV 

d y THPT ở huyện Anh Sơn - t nh Nghệ An. Các phiếu góp ý đã thu về và xử lí 

nh  sau: 

a. Đánh giá chung 

Bảng 4.2. Đánh giá chung của GV về bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học  

                   (Mức độ 1:  ém, 2: yếu, 3: trung bình, 4:  há, 5: tốt) 

   

STT 

          

                Tiêu chí đánh giá 

              Mức độ     

      TB 1 2   3   4   5 

1 Có đủ nội dung quan trọng của bài học    1  10   7     4.33 

2 Định h ớng ho t động cho GV&HS vào 

những nội dung quan trọng 

   3   9   6     4.17 

3 Phù h p với trình độ của mọi HS thông 

qua việc đặt câu hỏi g i mở, câu hỏi nội 

dung. 

  5   9   4     3.94 

4 H ớng vào vấn đề thiết thực    2   7   9     4.39 

5 Ngắn gọn, súc tích    4   9   5     4.05 

6 Chính xác,  hoa học    1   6  11     4.56 

7 Có tính logic    1  13   4     4.17 

b. Đánh giá về tính hiệu quả 

Bảng 4.3. Đánh giá của GV về tính hiệu quả của bộ câu hỏi định h ớng về thí 

nghiệm hóa học 
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(Mức độ 1:  ém, 2: yếu, 3: trung bình, 4:  há, 5: tốt) 

STT        Tiêu chí đánh giá             Mức độ  

    TB 1   2   3   4  5 

1 Giúp GV&HS đ t đ  c mục tiêu d y 

học 

    1  12  5    4.22 

2 Tránh đ  c tình tr ng trình bày nông 

c n, hời h t, ngoài chủ đích 

   1   3   6  8   4.17 

3 T o cơ hội thuận l i cho việc tổ chức 

ho t động nhóm 

    3  10  5    4.11 

4 Tận dụng thời gian tự học ở nhà của HS, 

của từng nhóm HS 

   1  5  6   6    3.94 

5 Rèn t  duy ở cấp độ cao của HS    1   6  9  2    3.67 

6 Gây hứng thú học tập (các câu hỏi in 

nghiêng) 

   1   5  6 6    3.94 

7 Phát huy tính tích cực của HS     4   8  6    4.11 

8  hơi dậy sự chú ý của HS     6  8  4    3.89 

9 HS nâng cao đ  c  hả năng  hái quát 

hoá 

    6   9  3    3.83 

10 Rèn luyện cho HS cách nhìn vấn đề có 

hệ thống 

    4  10  4  4,00 

11 HS hiểu bài,  hắc sâu  iến thức    2   3   6  7  4.00 

12 Góp phần nâng cao chất l  ng d y học    2   3   2  11  4.22 

 c. Nhận xét 

Ý  iến của 18 GV THPT đ  c thể hiện ở bảng trên với tổng tiêu chí đánh giá 

là 19. Điểm trung bình dao động từ 3,67 đến 4,56. Các tiêu chí đ  c đánh giá cao 

là: Chính xác,  hoa học: 4.56, có đủ nội dung quan trọng của bài học: 4.33, h ớng 

vào vấn đề thiết thực:4.39, đ t đ  c mục tiêu và góp phần nâng cao chất l  ng d y 

học:4.22. Điểm trung bình cho 19 tiêu chí đánh giá là 4,01. Đây  hông phải là con 

số tuyệt đối nh ng đó là một  ết quả thành công cho ph ơng pháp này. 

Nh  vậy đa số GV xác định việc xây dựng bộ câu hỏi định h ớng về thí 

nghiệm hóa học cho từng bài học là cần thiết và bộ câu hỏi xây dựng đảm bảo tính 
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 hoa học, logic, phù h p với trình độ HS, có tác dụng định h ớng, phát triển năng 

lực giải quyết vấn đề và sáng t o cho học sinh trung học phổ thông. 

Sau đây là một vài ý  iến của các GV: 

- Thầy giáo Đoàn Văn C ờng - GV tr ờng THPT Anh Sơn I. “ Thông qua 

thực nghiệm sư phạm tôi nhận xét HS tỏ ra rất thích thú với bộ câu hỏi định hướng 

về thí nghiệm hóa học, có nhiều em hiểu bài hơn sau khi học các bài học được 

thiết kế có sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học” 

- Cô giáo Hoàng Thị Qúy - GV tr ờng THPT Anh Sơn III cho rằng: “ Bộ câu 

hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học sẽ giúp cho các GV đặt câu hỏi một cách có 

hệ thống và logic hơn, nhất là đối với các GV trẻ hiện nay đang gặp rất nhiều khó 

kh n trong việc đặt câu hỏi cho bài học” 

- Thầy giáo Nguyễn Hữu Nam - GV tr ờng THPT Anh Sơn II: “HS  rất thích 

thú với bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học được phát thông qua các 

phiếu học tập, nếu có thêm nhiều hình ảnh sinh động nữa thì sẽ gây được nhiều 

hứng thú hơn”. 

- Đối với cô Nguyễn Thị Thanh - GV tr ờng THPT Anh Sơn I: “Hệ thống 

câu hỏi hướng cho HS giải quyết vấn đề GV đưa ra một cách chi tiết, có hệ thống 

phù hợp với trình độ HS phổ thông. Hơn nữa nó còn giúp việc tổ chức dạy và học 

theo hướng tích cực cho HS, phát triển khả n ng tư duy của nhóm học tập và khả 

n ng giao tiếp thông qua các câu trả lời của HS.” 

-Thầy giáo Trần Bá Ph ơng - GV tr ờng THPT Anh Sơn I cho rằng: “Bộ câu 

hỏi định hướng này rất thiết thực và giúp HS thêm yêu thích môn hóa. Những câu 

hỏi được đưa ra từ những kiến thức cũ mà HS đã biết sau đó dẫn dắt HS đi đến 

những kiến thức mới. Hay nhất là những câu hỏi gắn liền với đời sống, giải thích 

thêm một số hiện tượng trong thiên nhiên. Bộ câu hỏi rất sát nội dung bài học và 

thật sự gây hứng thú cho HS.” 

- Cô giáo Đào Tố Nga - GV tr ờng THPT Anh Sơn II thì bộ câu hỏi: “có tính 

thiết thực cao giúp HS nâng cao khả n ng tự học, khắc sâu kiến thức. Để đầy đủ 

hơn, đề tài có thể mở rộng thêm câu hỏi định hướng bài tập.” 

 - Đối với cô Hoàng Thị Lan Anh - GV tr ờng THPT Anh Sơn II: “bộ câu hỏi 

rất hay và thiết thực đối với GV và HS. Nó giúp HS hứng thú và học tập tốt hơn, 

GV không còn áp lực thời gian trên lớp phải dạy quá nhiều kiến thức trong thời 

gian ngắn. Đề tài này thật sự cần thiết cho công tác giảng dạy.” 

- Cô Nguyễn Thị Hoa, GV tr ờng THPT Anh Sơn I cho rằng: “Bộ câu hỏi 

này thực sự lôi cuốn HS yêu thích môn hóa, tuy nhiên chưa bám sát đề thi đại học 

những n m gần đây” 

- Cô Nguyễn Thị Giang Thanh, GV tr ờng THPT Anh Sơn III: “các câu hỏi 

rất thực tế, là nguồn tư liệu hay cho Gv làm giờ học bớt c ng thẳng” 
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- Thầy giáo Nguyễn Trần Đức - GV tr ờng THPT Anh Sơn I cho rằng: “Với 

các hướng sử dụng bộ câu hỏi khác nhau giúp GV sử dụng các câu hỏi thuận tiện 

và có hiệu quả hơn” 

- Cô Nguyễn Thị Xuân, GV tr ờng THPT Anh Sơn II: “Bộ câu hỏi thật sự 

hữu ích, giúp GV và HS định hướng hoạt động dạy và học từ đó nâng cao hiệu quả 

giảng dạy” 

4.5. Tiến hành thực nghiệm 

* Ở các lớp thực nghiệm: 

Chúng tôi d y theo giáo án đ  c xây dựng bằng việc sử dụng bộ câu hỏi định 

hướng về thí nghiệm hóa học. Học sinh thu nhận  iến thức của từng phần và toàn 

bài thông qua việc trả lời bộ câu hỏi định h ớng d ới sự điều  hiển của giáo viên. 

* Ở các lớp đối chứng:  

Chúng tôi sử dụng giáo án th ờng dùng của giáo viên, các câu hỏi này  hông 

đ  c xác định tr ớc theo yêu cầu của bộ câu hỏi định h ớng về thí nghiệm hóa học  

của ch ơng trình d y học Intel. 

*  Phương tiện trực quan: 

Đ  c sử dụng nh  nhau ở cả 2 lớp thực nghiệm và đối chứng.  

* Tiến hành kiểm tra: 

+  iểm tra th ờng xuyên ngay sau tiết 2 bài Oxi-Ozon và tiết 57 bài thực 

hành số 5 hóa học 10. 

Đề bài, biểu điểm và GV chấm của các lớp nh  nhau. 

* Chấm bài kiểm tra và thống kê kết quả: 

Sắp xếp  ết quả theo thứ tự từ thấp đến cao, phân thành 3 nhóm: 

+  Nhóm  há, giỏi có các điểm 7, 8, 9, 10. 

+  Nhóm trung bình có các điểm 5, 6. 

+  Nhóm yếu có các điểm 0, 1, 2, 3, 4. 

* So sánh kết quả giữa lớp thực nghiệm với lớp đối chứng, rút ra kết luận về 

tính khả thi của đề tài. 

4.6. Kết quả thực nghiệm 

* Kết quả bài kiểm tra  
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- Năm học 2019-2020 

Lớp 

 

Số 

HS 

Điểm Xi Điểm TB 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN1 41 0 0 0 1 3 6 7 4 8 7 5 7.12 

TN2 40 0 0 0 1 2 7 7 4 8 5 6 7.58 

TN3 44 0 0 0 2 2 5 8 5 7 8 7 7.35 

ĐC1 42 0 0 2 3 5 8 5 8 4 4 3 6.12 

ĐC2 41 0 0 2 4 4 7 6 7 5 2 4 6.20 

ĐC3 43 0 0 2 3 5 8 6 7 5 3 4 6.23 

 Bảng 4.4.  ết quả bài  iểm tra trung bình 3 lớp của năm học 2019-2020 

 

 

Hình 4.1. Đồ thị đường lũy tích điểm trung bình bài kiểm tra số 1 

 

Lớp % Yếu - Kém % Trung bình % Khá – Giỏi 

TN1 9.76 31.70 58.53 

TN2 9.73 31.50 58.77 

TN3 9.65 31.55 58.80 

ĐC1 23.80 30.95 45.23 

ĐC2 23.85 30.85 45.03 

ĐC3 23.79 30.65 45.56 

                    Bảng 4.5. Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra số 1 
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- Năm học 2020-2021 

Lớp 

 

Số 

HS 

Điểm Xi Điểm TB 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN1 41 0 0 0 0 3 5 7 4 7 8 8 7.68 

TN2 40 0 0 0 0 3 5 7 4 7 7 8 7.72 

TN3 42 0 0 0 0 3 6 6 5 6 8 9 7.73 

ĐC1 41 0 0 2 5 5 10 7 5 5 2 0 5.46 

ĐC2 40 0 0 3 4 5 10 7 4 6 1 0 5.25 

ĐC3 42 0 0 2 5 5 11 6 5 6 2 0 5.45 

                                     Bảng 4.6.  ết quả bài  iểm tra số 2 

 

                      

         Hình 4.2. Đồ thị đường lũy tích điểm trung bình bài kiểm tra số 2 

 

 Lớp % Yếu - Kém % Trung bình % Khá – Giỏi 

TN1 3.81 21.28 74.39 

TN2 3.95 21.30 74.75 

TN3 3.90 21.31 74.79 

ĐC1 17.42 41.09 41.49 

ĐC2 17.48 41.05 41.47 

ĐC3 17.50 41.10 41.40 

Bảng 4.7. Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra số 2 
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4.6.1. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Qua phân tích phiếu thăm dò ta có nhận xét sau: 

4.6.1.1. Nhận xét định tính 

*  Bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học có những câu hỏi  hái quát, 

gây hứng thú cho học sinh, câu hỏi bài học là những nội dung chính của bài, câu 

hỏi nội dung là những câu hỏi mở giúp HS trả lời đ  c các câu hỏi bài học, câu hỏi 

 hái quát. Câu hỏi vận dụng là những câu hỏi gắn liền với thực tế cuộc sống, đem 

l i hứng thú cho học sinh. Vì thế, bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học có 

tính logic cao, giúp GV và HS đ t đ  c mục tiêu d y học, phát huy tính tích cực 

học tập của HS,  hơi dậy sự chú ý, nâng cao  hả năng  hái quát hoá, góp phần 

nâng cao chất l  ng d y học các môn học nói chung và môn hóa học nói riêng. 

* Học sinh của các lớp thực nghiệm nắm vững bài hơn,  hông  hí học tập sôi 

nổi hơn, học sinh có thể tự học - tự làm việc độc lập. Hơn thế nữa, học sinh có 

hứng thú hơn trong các giờ học môn Hoá học.  

4.6.1.2. Nhận xét định lượng 

Dựa trên  ết quả thực nghiệm s  ph m nh  đã thống  ê ở trên cho thấy chất 

l  ng học tập của học sinh  hối TN luôn cao hơn  hối ĐC, thể hiện: 

* T  lệ phần trăm HS yếu,  ém, trung bình của  hối TN luôn thấp hơn  hối 

ĐC  (thể hiện qua bảng 4.4 ; 4.5 ; 4.6 và bảng 4.7). 

* T  lệ HS  há, giỏi của  hối TN luôn cao hơn  hối ĐC (thể hiện qua bảng 

4.4 ; 4.5 ; 4.6 và bảng 4.7). 

* Đồ thị đ ờng lũy tích của  hối TN luôn nằm ở bên phải phía d ới đ ờng 

lũy tích  hối ĐC. Điều này chứng tỏ các HS lớp thực nghiệm có  ết quả học tập 

cao hơn lớp đối chứng (thể hiện qua đồ thị). 

 Các  ết quả trên đã  hẳng định việc sử dụng h p lý bộ câu hỏi định hướng 

về thí nghiệm hóa học trong việc điều  hiển ho t động nhận thức của học 

sinh là cần thiết và có tính hiệu quả. 

Qua  ết quả thống  ê thu đ  c từ việc vận dụng đề tài, tác giả nhận thấy có sự 

 hác biệt, dùng giáo án có sử dụng bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học 

chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 của đề tài làm cho các tiết d y gây đ  c hứng 

thú cho học sinh, nâng cao đ  c tầm quan trọng của ng ời giáo viên trong quá 

trình truyền thụ  iến thức cho học sinh.  hi ch a áp dụng đề tài này có nhiều em 

học sinh còn ch a nắm vững các thao tác thực hành, trả lời các câu hỏi còn nhiều 

sai sót,  ết quả cuối cùng thu đ  c có nhiều em trả lời sai. Thông qua đề tài với bộ 

câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10 dựa 

vào sơ đồ thực nghiệm, giáo viên nhìn nhận, đánh giá trong quá trình học tập có 

nhiều học sinh ngoài nắm vững  iến thức lí thuyết sách giáo  hoa còn biết phát 
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huy  ỷ năng thực nghiệm, cách lắp ráp dụng cụ thí nghiệm, các b ớc làm thực 

hành,  hả năng trả lời câu hỏi và làm bài tập thực nghiệm.  ết quả thực nghiệm 

trên b ớc đầu đã  hẳng định tính mới, tính đúng đắn và hiệu quả của đề tài.  

Với bản thân tác giả qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để viết sáng 

 iến đã tích lũy thêm vốn  iến thức và một số  inh nghiệm trong công tác giảng 

d y. Từ đó mở rộng, nâng cao tầm hiểu biết và trình độ chuyên môn nghiệp vụ s  

ph m của bản thân mình.  

Dùng giáo án có  hai thác các sơ đồ hình vẽ, thực hành thí nghiệm  hông ch  

giúp học sinh nắm vững  iến thức lí thuyết mà còn thúc đẩy học sinh sáng t o và 

hứng thú. Mặc dù trong quá trình d y học, làm thí nghiệm giáo viên và học sinh 

gặp nhiều  hó  hăn, đặc biệt là những thí nghiệm  hó, mất nhiều thời gian, tiếp 

xúc trực tiếp với hóa chất độc h i, chất dễ cháy nổ. Trong quá trình thực hiện đề tài 

giáo viên đã đ a ra bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu 

huỳnh hóa học 10 trong chủ đề để học sinh suy nghĩ, thảo luận và trả lời câu hỏi 

chính xác nhất. 
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  Ầ  III. KẾT   Ậ   À KIẾ       

3.1. Kết luận 

“Phát triển n ng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bộ 

câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học chương Oxi-lưu huỳnh hóa học 10” là 

một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình giảng d y của giáo viên 

và học tập của học sinh giúp giáo viên và học sinh h p tác tích cực trong quá trình 

d y và học. Đồng thời thông qua bài học giáo viên nắm bắt đ  c đặc điểm tính 

cách,  hả năng quan sát, t  duy sắc sảo, linh ho t sáng t o,  hả năng làm thực hành 

thí nghiệm và xử lí hiện t  ng, dấu hiệu về hóa học của các em học sinh.  

Đề tài có đ  c là sự nổ lực nghiên cứu của bản thân trong một thời gian dài, 

áp dụng thử nghiệm cho tất cả các đối t  ng học sinh t i Trường THPT Anh Sơn 1. 

Tuy nhiên do thời gian và trình độ năng lực có h n nên vẫn ch a nêu bật và xây 

dựng hết đ  c bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóa học theo  ỳ vọng ban đầu 

của bản thân tác giả đề tài. Bên c nh đó,  inh nghiệm giảng d y của bản thân còn 

ch a nhiều nên trong quá trình làm sáng  iến  inh nghiệm  hông tránh  hỏi những 

thiếu sót,  ính mong các thầy cô bộ môn, các đồng nghiệp, hội đồng  hoa học 

đóng góp thêm nhiều ý  iến quý báu để xây dựng và mở rộng ph m vi đề tài nhằm 

giúp sáng  iến  inh nghiệm hoàn thiện hơn về nội dung và phong phú hơn về hình 

thức trình bày.    

3.2. Kiến nghị 

Để phát huy hiệu quả tối đa  ỷ năng thực hành thí nghiệm, trả lời bộ câu hỏi 

định hướng về thí nghiệm hóa học của học sinh, trong đề tài này tác giả có một số 

đề xuất và  iến nghị sau đây: 

Đối với nhà trường và nhà quản lí giáo dục: Quan tâm nhiều hơn nữa đến 

bộ môn hóa học, đầu t  mua sắm, bổ sung thêm đồ dùng, thiết bị, hóa chất phục vụ 

cho công tác giảng d y của giáo viên và học tập của học sinh tốt hơn. 

Đối với giáo viên: Các hình ảnh, sơ đồ thiết bị thí nghiệm trong sách giáo 

 hoa hóa học ch ơng trình trung học phổ thông tuy đã mô tả, đề cập đến nh ng 

vẩn còn thiếu sót, ch a trình bày sơ đồ một số thí nghiệm quan trọng. Chính vì vậy 

trong quá trình giảng d y những bài có thí nghiệm, bài thực hành giáo viên cần 

cung cấp thêm  iến thức cho học sinh, trình bày những dụng cụ cần thiết và cách 

lắp dụng cụ thí nghiệm để học sinh nắm vững  iến thức và thực hành đ t  ết quả 

tốt nhất. Ngoài ra từ các hình ảnh, sơ đồ thí nghiệm giáo viên  ết h p đặt câu hỏi, 

ra bài tập để học sinh vận dụng  iến thức lí thuyết vừa học đ  c để trả lời câu hỏi, 

tăng thêm tính hiệu quả cho bài học, giúp học sinh  hắc sâu hơn  iến thức lí thuyết 

từ thực nghiệm. Thông qua các bài d y giúp học sinh yêu thích bộ môn hóa học 

hơn nữa.  Những em lựa chọn môn hóa học để thi tốt nghiệp và xét tuyển đ i học 

dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc học tập, nghiên cứu bộ môn hóa học để có 
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 ết quả thi cao hơn. Đó cũng chính là điều mà tác giả đề tài mong muốn nhất và là 

yêu cầu thiết yếu nhất của đề tài này.  

Đối với học sinh: Phải nắm vững nội dung,  iến thức của các bài học, các 

tính chất vật lí, tính chất hóa học, các phản ứng hóa học liên quan trực tiếp đến thí 

nghiệm, công thức phân tử, công thức cấu t o, tác dụng có l i, có h i của các chất 

hóa học đối với con ng ời, động thực vật, môi tr ờng xung quanh. Nhận biết đ  c 

hiện t  ng, giải thích hiện t  ng, viết đ  c ph ơng trình hoá học xảy ra trong các 

thí nghiệm cũng nh  trong tự nhiên và quá trình tổng h p các chất. Trong quá trình 

học tập lí thuyết, thực hành thí nghiệm cần chú ý    năng lắp đặt, thao tác làm thực 

hành,  hả năng quan sát, đặt câu hỏi và định hình câu trả lời nhằm hình thành t  

duy về hóa học ngay trong các tiết học lí thuyết và các bài thực hành. 
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  Ụ  Ụ  

 hụ lục 1:  ẫu các phiếu điều tra 

 hụ lục 1.1.  hiếu  in ý kiến học sinh 

  

Tr ờng 

THPT.................... 

Lớp:  

  IẾ  T    K Ả  Ý KIẾ       I   

 

  

Thân gửi các em học sinh! 

 Để góp phần nâng cao chất l  ng d y và học qua đề tài   hát triển năng 

lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho  ọc sinh th ng qua bộ câu hỏi định 

hướng về thí nghiệm h a học chư ng   i-lưu huỳnh hoa học 10  ”. Cô rất 

mong nhận đ  c ý  iến của các em bằng cách trả lời phiếu điều tra sau. 

  

STT                      Nội dung                 Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Thầy/cô của em th ờng đặt câu hỏi  hi 

giảng bài mới 

     

2 Em th ờng trả lời đ  c các câu hỏi của 

thầy/cô 

     

3 Thầy/cô luôn dành đủ thời gian cho các 

em suy nghĩ để trả lời câu hỏi 

     

4 Thầy/cô luôn t o bầu  hông  hí thoải mái 

thuận l i cho việc trả lời các câu hỏi trên 

lớp. 

     

5 Thầy/cô th ờng cho chúng em nhận xét 

câu trả lời của b n 

     

6 Thầy/cô  hông đặt câu hỏi mà th ờng 

giải thích t  m  các  iến thức mới cho em 

ghi nhận. 

     

7 Em rất thích thầy/cô h ớng dẫn em thu 

nhận  iến thức mới thông qua hệ thống 

câu hỏi từ đơn giản đến phức t p 
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8 Các em th ờng đặt câu hỏi với thầy/cô 

trên lớp. 

     

9 Các em th ờng đặt câu hỏi cho các b n 

trên lớp 

     

10 Em rất thích vận dụng những  iến thức đã 

học vào thực tế cuộc sống 

     

11 Việc đặt câu hỏi sẽ phát huy tính tích cực 

học tập 

     

12 Việc đặt câu hỏi sẽ t o hứng thú học tập 

cho em. 

     

  

Chúc các em vui khỏe và thành công trong học tập! 

  

 hụ lục 1.2.  hiếu  in ý kiến giáo viên 

 

Tr ờngTHPT.................... 

Lớp:  

   PHIẾU THAM  HẢO Ý  IẾN GIÁO VIÊN 

 

 ính gửi quý thầy/ cô, 

       Để góp phần nâng cao chất l  ng d y học qua đề tài   hát triển năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo cho  ọc sinh th ng qua bộ câu hỏi định hướng 

về thí nghiệm h a học chư ng   i-lưu huỳnh hoa học 10  . Chúng tôi rất mong 

nhận đ  c ý  iến của quý thầy/ cô về việc sử dụng bộ câu hỏi định h ớng bài học 

bằng cách  hoanh tròn vào các chữ số t ơng ứng với mức độ từ thấp đến cao đối 

với bộ câu hỏi định h ớng bài học mà chúng tôi đã xây dựng. 

1. Đánh giá chung 

(Mức độ 1:  ém, 2: yếu, 3: trung bình, 4:  há, 5: tốt) 

   STT          Tiêu chí đánh giá                        Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Có đủ nội dung quan trọng của bài 

học 

     

2 Định h ớng ho t động cho GV&HS 

vào những nội dung quan trọng 

     

3 Phù h p với trình độ của mọi HS      
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thông qua việc đặt câu hỏi g i mở, 

câu hỏi nội dung. 

4 H ớng vào vấn đề thiết thực      

5 Ngắn gọn, súc tích      

6 Chính xác,  hoa học      

7 Có tính logic      

 2. Đánh giá về tính hiệu quả 

(Mức độ 1:  ém, 2: yếu, 3: trung bình, 4:  há, 5: tốt) 

STT Tiêu chí đánh giá                      Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Giúp GV&HS  đ t đ  c mục tiêu d y học      

2 Tránh đ  c tình tr ng trình bày nông c n, 

hời h t, ngoài chủ đích 

     

3 T o cơ hội thuận l i cho việc tổ chức ho t 

động nhóm 

     

4 Tận dụng thời gian tự học ở nhà của HS, của 

từng nhóm HS 

     

5 Rèn t  duy ở cấp độ cao của HS      

6 Gây hứng thú học tập (các câu hỏi in 

nghiêng) 

     

7 Phát huy tính tích cực của HS      

8  hơi dậy sự chú ý của HS      

9 HS nâng cao đ  c  hả năng  hái quát hoá      

10  Rèn luyện cho HS cách nhìn vấn đề có hệ 

thống 

     

11 HS hiểu bài,  hắc sâu  iến thức      

12  Góp phần nâng cao chất l  ng d y học      

  

                           Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô! 
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Họ và tên:………………………………………………………. 

Nơi công tác:………………………….T nh (thành phố)…………………….. 

 hụ lục 2:  iáo án thực nghiệm 

 iáo án thực nghiệm số 1: 

  Ủ ĐỀ:   I –  Z   (tiết 2) 

I.  Ụ  TIÊ    Ủ ĐỀ: 

1.  ăng lực chung 

Phát triển cho HS năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực h p tác, năng lực 

tự chủ và tự học, năng lực tìm hiểu  HTN, năng lực vận dụng  iến thức hóa học 

vào thực tiễn thông qua việc tổ chức d y học h p tác theo nhóm, ph ơng pháp trực 

quan và đàm tho i. 

2. Kiến thức cụ thể 

 Học sinh đ t đ  c các yêu cầu sau: 

- Nắm đ  c các nội dung sau :  ứng dụng, điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và 

công nghiệp. 

- So sánh 2 d ng thù hình của oxi, so sánh và giải thích tính oxi hóa 2 d ng thù 

hình của oxi và ozon. 

- D ng bài tập: tính % của chất  hí oxi và ozon. 

 Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới g c độ h a học đ  c thực hiện thông qua các 

ho t động thảo luận, quan sát, tìm tòi để tìm hiểu về tính chất vật lí và hóa học của 

oxi, ozon. Viết đ  c ph ơng trình hóa học chứng minh đ  c tính chất của oxi, 

ozon.  

- Giáo dục ý  thức bảo vệ môi tr ờng thông qua  iến thức về thủng tầng ozon, hiện 

t  ng núi lửa. 

- Liên hệ các  iến thức về thực tế cuộc sống nh  sử dụng oxi trong hô hấp ng ời 

bệnh, quang h p cây xanh thải oxi ra môi tr ờng,…. 

3.  hẩm chất 

- Giáo dục đức tính cẩn thận chính xác. 

- Nhận thức đ  c vai trò của oxi và ozon trong đời sống con ng ời. 

- Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy tất cả các  hả năng t  duy của học 

sinh 

4. năng lực  

+ Năng lực h p tác; 

+ Năng lực làm việc tự học; 

+ Năng lực giải quyết vấn đề; 
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+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; 

+ Năng lực tổng h p  iến thức; 

+ Năng lực vận dụng  iến thức hóa học vào thực tiễn. 

II. T IẾT    D        À      I    

1.  hư ng pháp dạy học: Ph ơng pháp d y học nhóm, d y học nêu vấn đề. 

2.  ác kĩ thuật dạy học 

- Ph ơng pháp d y học h p tác ( ĩ thuật  hăn trải bàn,  ĩ thuật mảnh ghép, thảo 

luận góc). 

- Ph ơng pháp sử dụng các ph ơng tiện trực quan (mô hình, tranh ảnh, t  liệu, ), 

SGK. 

- Ph ơng pháp đàm tho i nêu vấn đề. 

3. Giáo viên (GV) 

- Làm các slide trình chiếu, giáo án. 

- Máy tính, trình chiếu Powerpoint. 

- Phiếu học tập, nhiệm vụ cho các nhóm. 

4.  ọc sinh (HS) 

- Chuẩn bị theo các yêu cầu của GV. 

- Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng ho t động nhóm. 

- Bút mực viết bảng.  

 III. TIẾ  T Ì   D       

 oạt động 1: 

 ấn đề 3. Tìm hiểu phư ng pháp điều chế o i. 

*  ục tiêu:  

- Biết được phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công 

nghiệp. 

- Rèn kĩ n ng tiến hành thí nghiệm (điều chế oxi), kĩ n ng viết PTHH điều chế.   

- Giải thích được vì sao thu khí oxi bằng cách đẩy nước. 

- Rèn n ng lực thực hành, tự học, n ng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, n ng lực 

vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề. 

 ội dung, phư ng thức tổ chức hoạt động học tập 

HS 

Dự kiến sản phẩm, đánh 

giá kết quả hoạt động 

- GV cho HS nghiên cứu sách giáo  hoa  ết h p với 

ho t động ho t động để rút ra nguyên tắc điều chế oxi 

trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

-  ản phẩm: 

Điều chế 
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- Ho t động chung bằng cách gọi HS lên trình bày  ết 

quả, các HS  hác góp ý, bổ sung. 

- Gv h ớng dẫn để HS tiến hành thí nghiệm điều chế 

oxi từ  MnO4 

- Gv dẫn dắt để HS giải thích vì sao thu  hí oxi bằng 

cách đẩy n ớc. 

- Gv giới thiệu sơ đồ điều chế oxi từ  hông  hí và từ 

n ớc. 

- Dự  iến một số  hó  hăn, v ớng mắc của học sinh và 

giải pháp hỗ tr  

+ Học sinh có thể gặp  hó  hăn  hi thực hiện các thao 

tác thí nghiệm, Gv sẽ h ớng dẫn một số thao tác cần 

chú ý nh  hơ nóng bình cầu, cách thu khí.  

GV đặt câu hỏi : 

 Hình vẽ sau đây là cách lắp đặt dụng cụ thí nghiệm, 

điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy giải thích 

cách lắp đặt đó? 

                      

+ Học sinh có thể gặp  hó  hăn  hi giải thích cách thu 

 hí oxi đảy n ớc, Gv có thể g i ý HS dựa vào tính tan 

và t   hối hơi của n ớc  so với  hông  hí. 

1. Trong phòng thí 

nghiệm: 

- Phân hủy các h p chất 

giàu oxi nh ng  ém bền 

với nhiệt nh   MnO4, 

KClO3, H2O2,… 

2KMnO4

K2MnO4+MnO2 +O2 

2H2O2  2H2O + 

O2. 

2. Trong công nghiệp: 

a) Từ  hông  hí: ch ng 

cất phân đo n  hông  hí 

lỏng. 

b) Từ n ớc: điện phân          

2H2O    2H2 ↑ + O2↑ 

 

 oạt động 2: 

 ấn đề 4.  ấu tạo phân tử và tính chất h a học của ozon và ozon trong tự 

nhiên 

*  ục tiêu:  

- Nêu được tính chất hóa học của ozon và cấu tạo của nó. 

- Kĩ n ng viết PTHH minh họa tính chất, xác định số oxi hóa và cân bằng phản 

ứng oxi hóa – khử. 

- So sánh tính chất của oxi với ozon. 

- Rèn n ng lực thực hành, tự học, n ng lực hợp tác, n ng lực sử dụng ngôn ngữ 

hóa học 
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 ội dung, phư ng thức tổ 

chức hoạt động học tập    
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

- GV cho HS nghiên cứu sách 

giáo  hoa  ết h p với rút ra 

tính chất hóa học của ozon, so 

sánh với oxi. 

- Ho t động chung bằng cách 

gọi HS lên trình bày  ết quả, 

các HS  hác góp ý, bổ sung. 

- Gv dẫn dắt để HS chứng 

minh đ  c tính oxi hóa của 

ozon m nh hơn oxi. 

- Dự  iến một số  hó  hăn, 

v ớng mắc của học sinh và 

giải pháp hỗ tr  

+ Học sinh có thể gặp  hó 

 hăn  hi viết ph ơng trình 

phản ứng của ozon. 

GV đặt câu hỏi : 

 

-  ản phẩm: 

B. OZON: là một d ng thù hình của oxi. 

I. Tính chất: 

- Khí O3 màu xanh nh t, có mùi đặc tr ng. 

   O3 tan trong n ớc nhiều hơn oxi. 

- Có tính oxi hóa rất m nh và m nh hơn oxi. 

Ví dụ: 

 

     3 2Ag  O   Ag O  O2    

     3 2KI  O   KOH  I   O2     

º Nhận biết ozon. 

II.  zon trong tự nhiên 

- Hình thành             2 33O 2O  hv     

º Ozon hấp thụ đ  c tia tử ngo i 

- Tập trung nhiều ở lớp  hí quyển cao, cách mặt 

đất 20 - 30 km. 

 oạt động 3:       TẬ   

*  ục tiêu: 

- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học đặc biệt là tính oxi hóa mạnh của oxi, 

ozon và phương pháp điều chế. 

- Tiếp tục phát triển các n ng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và 

giải quyết vấn đề thông qua môn học.  

 ội dung, phư ng thức tổ chức hoạt động học tập 

HS 

Dự kiến sản phẩm, đánh giá 

kết quả hoạt động 

Nội dung HĐ: Hoàn thành các câu hỏi/bài tập trong 

phiếu học tập số 4. 

  hư ng thức tổ chức  Đ:   

- Gv hệ thống  iến thức bài bằng sơ đồ t  duy, nhấn 

m nh trọng tâm của bài.     

- Ở HĐ này GV cho HS HĐ cá nhân là chủ yếu, bên 

c nh đó có thể cho HS HĐ cặp đôi hoặc trao đổi nhóm 

 

- Sản phẩm:  ết quả trả lời các 

câu hỏi/bài tập trong phiếu học 

tập số 3. 

-  iểm tra, đánh giá HĐ: 

+ Thông qua quan sát: Khi HS 

HĐ cá nhân, GV chú ý quan sát, 
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nhỏ để chia s   ết quả giải quyết các câu hỏi/bài tập 

trong phiếu học tập số 3. 

- HĐ chung cả lớp: GV mời một số HS lên trình bày 

 ết quả/lời giải, các HS  hác góp ý, bổ sung. GV giúp 

HS nhận ra những chỗ sai sót cần ch nh sửa và chuẩn 

hóa  iến thức/ph ơng pháp giải bài tập. 

GV ra thêm 1 số câu hỏi vận dụng  iến thức vào thực 

tiễn: 

 âu hỏi 1. Tại sao sau những cơn mưa có sấm chớp 

đường xá, khu phố, rừng cây ... bầu trời xanh sạch 

không khí trong lành hơn? 

 ướng dẫn    Đ (T  7): Do trong không khí có 

20% O2, nên  hi có sấm chớp t o tia lửa điện t o điều 

 iện để phản ứng sau xảy ra:  

  

 t o một l  ng nhỏ ozon, ozon có  hả năng sát trùng  

                                 (sát trùng) 

 Nên ngoài những h t m a cuốn theo bụi ozon là tác 

nhân làm môi tr ờng s ch sẽ, trong lành. 

 âu hỏi 2. Tại sao khi sử dụng máy photocopy phải 

chú ý đến việc thông gió ?  

 ướng dẫn    Đ (T  7): Chúng ta đều biết  hi máy 

photocopy làm việc th ờng xảy ra hiện t  ng phóng 

điện cao áp do đó có thể sinh ra  hí ozon theo phản 

ứng: Với một l  ng ít ozon trong  hông  hí thì có tác 

dụng diệt  huẩn, diệt vi trùng. Nh ng nếu l  ng ozon 

l i v  t qua giới h n cho phép sẽ gây tổn h i cho đ i 

não, phá ho i  hả năng miễn dịch bệnh, gây mất trí 

nhớ, biến đổi nhiễm sắc thể, gây quái thai ở phụ nữ 

mang thai, v.v..Thậm chí ozon còn là chất gây ung th  

nên tác h i của ozon  hông thể  ể hết đ  c. Hiển nhiên 

là l  ng ozon do máy photocopy sinh ra rất bé nên nếu 

ngẫu nhiên mà tiếp xúc với nó cũng ch a có thể gây 

nguy h i cho cơ thể. Nh ng nếu tiếp xúc với ozon trong 

thời gian dài và nếu  hông chú ý làm thông gió căn 

phòng thì do ozon tập h p nhiều trong phòng đến mức 

v  t tiêu chuẩn an toàn thì sẽ có ảnh h ởng đến sức 

 hỏe con ng ời. Cho nên  hi sử dụng máy photocopy 

cần chú ý đến việc thông gió cho phòng máy.  

 ịp thời phát hiện những  hó 

 hăn, v ớng mắc của HS và có 

giải pháp hỗ tr  h p lí. 

+ Thông qua sản phẩm học tập: 

Bài trình bày/lời giải của HS về 

các câu hỏi/bài tập trong phiếu 

học tập số 3, GV tổ chức cho HS 

chia s , thảo luận tìm ra chỗ sai 

cần điều ch nh và chuẩn hóa  iến 

thức. 
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GV có thể biên so n các câu hỏi/bài tập  hác, phù h p 

với đối t ơng HS, tuy nhiên phải đảm bảo mục tiêu 

chuẩn  iến thức,  ĩ năng theo yêu cầu của ch ơng trình. 

Các câu hỏi/ bài tập cần mang tính định h ớng phát 

triến năng lực HS, tăng c ờng các câu hỏi/ bài tập 

mang tính vận dụng  iến thức, gắn với thực tiễn, thực 

nghiệm, tránh các câu hỏi ch  yêu cầu HS ghi nhớ  iến 

thức máy móc. 

 oạt động 4:  Ậ  DỤ  , TÌ  TÒI  À  Ở      

*  ục tiêu: Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng được thiết kế cho HS về nhà 

làm, nhằm mục đích giúp HS vận dụng kiến thức đã học trong bài, kĩ n ng hoạt 

động nhóm để giải quyết các câu hỏi, bài tập gắn với thực tiễn và mở rộng kiến 

thức cho HS. GV chủ động khuyến khích HS tham gia, nhất là các HS say mê học 

tập, nghiên cứu, HS khá giỏi và chia sẻ kết quả với lớp. 

 ội dung, phư ng thức tổ chức 

hoạt động học tập của    
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

 ội dung  Đ:  

Em hãy tìm hiểu qua tài liệu, 

internet…và cho biết “vai trò 

quan trọng của oxi đối với sự 

sống, các biện pháp bảo vệ  hông 

 hí trong lành, tránh ô nhiễm”. 

  hư ng thức tổ chức  Đ: 

GV chia lớp thành 4 nhóm, phân 

bố đều các HS  há, giỏi, đam mê 

nghiên cứu làm nồng cốt cho mỗi 

nhóm. 

GV h ớng dẫn các nhóm chọn 

nhóm tr ởng và nhóm tr ởng 

phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên. 

GV h ớng dẫn HS tìm nguồn tài 

liệu tham  hảo qua internet, th  

viện, góc học tập của lớp…  

Bài trình bày powerpoint của nhóm HS. 

Tiêu chí sản phẩm: 

- Về hình thức:  

+ Font chữ, nền, hình ảnh, video phải r  nét, hài hòa 

với nhau. 

+ Thời gian trình chiếu và báo cáo:  hoảng 5 phút 

- Về nội dung:  

+ Nêu đ  c các ứng dụng quen thuộc, gần gũi với 

cuộc sống của oxi.  

+  huyến  ích các nhóm đ a ra giải pháp sử dụng 

hiệu quả oxi, giảm thiểu ô nhiễm  hông  hí.   

- GV xem tr ớc sản phẩm của 4 nhóm và chọn 2 

nhóm báo cáo vào đầu giờ của buổi học  ế tiếp.  

- Các nhóm còn l i theo d i và đặt câu hỏi cho bất  ỳ 

thành viên nào của nhóm báo cáo.  

- GV nhận xét sản phẩm và phần trao đổi giữa các 

nhóm,  ịp thời động viên,  hích lệ HS 

I .  ệ thống câu hỏi/ bài tập 

 ức độ biết: 

Câu 1: Công thức cấu t o đúng của O2 là? 

A. O – O                   B. O = O                C. O ≡ O        D. O = O →O. 
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Câu 2: Cho O(Z= 8). Cấu hình electron của Oxi là? 

A. 1s
2
2s

2
2p

6
                     B. 1s

2
2s

2
2p

4
               

C. 1s
2
2s

2
2p

5
                     D. 1s

2
2s

2
2p

2
. 

Câu 3. Oxi(Z = 8) là nguyên tố thuộc nhóm? 

A. IA                        B. IIA                           

C. IVA                      D. VIA. 

Câu 4: Phân tử Ozon có công thức là?        

A. O                B. O2                    C. O3                        D. O4. 

Câu 5: Số oxi hóa phổ biến của oxi trong h p chất là? 

A. 0                B. -2                    C. + 2                        D. – 1 

Câu 6: Oxi  hông tác dụng với chất nào sau đây? 

A. Mg                 B. S                     C. C2H5OH            D. Cl2 

Câu 7: Ozon là chất có công thức nào sau đây? 

          A. O2              B. O3                    C. SO2                       D. SO3 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về Ozon là sai? 

A. Ozon là  hí màu xanh nh t, mùi đặc tr ng.            

B. O3 có tính oxi hóa rất m nh, m nh hơn O2. 

C. Ozon dùng để chữa sâu răng, sát trùng n ớc sinh ho t, tẩy trắng tinh bột, 

dầu ăn. 

D. Một l  ng lớn Ozon trong  hông  hí sẽ làm cho  hông  hí trong lành.  

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, ng ời ta điều chế oxi bằng cách 

A. điện phân n ớc.      

B. nhiệt phân Cu(NO3)2. 

C. nhiệt phân  ClO3 có xúc tác MnO2.   

D. ch ng cất phân đo n không khí lỏng. 

 Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?  

A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.                 

B. Chữa sâu răng.  

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.                

D. Sát trùng n ớc sinh ho t. 

 ức độ hiểu: 

 Câu 1. Chất nào sau đây có liên  ết cộng hóa trị  hông cực? 

           A. H2S                       B. O2                            

           C. Al2S3                     D. SO2 

 Câu 2: Cho phản ứng: 22Mg  O    2MgO    

    Nhận định nào sau đây là sai? 

          A. Mg là chất  hử                                               

          B. O2 là chất oxi hóa 
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          C. Quá trình oxi hóa: 2Mg  Mg   2e     

          D. Quá trình oxi hóa: 2

2O  4e  2O  
 

  Câu 3: Cho thí nghiệm đ  c mô tả nh  hình vẽ
 

 

Phát biểu nào sai ? 

A. Khí Y là O2.                                      B. X là hỗn h p KClO3 và MnO2. 

C. X là KMnO4.                                     D. X là CaCO3. 

Câu 4 : Tính chất hóa học đặc tr ng của oxi là ? 

A. Tính Oxi hóa                                                  B. Tính  hử                      

C. Tính bazo                                                       D. Tính axit               

Câu 5 : Oxi phản ứng đ  c với bao nhiêu chất trong số các chất sau : Cu, C, CO, 

F2, Au, H2, Na, C2H5OH, Fe2O3, H2S. 

A. 5                 B. 6                      C. 7                         D. 8 

Câu 6 : Cho phản  ng : 3 2   22Ag   O   Ag O      O   . Nhận định nào sau đây là sai ? 

A. Chất  hử là : Ag                                                 B. Chất oxi hóa là : O3  

C. Ozon có tính oxi hóa m nh hơn oxi                   D. Oxi có tính oxi hóa m nh hơn 

ozon. 

Câu 7 : Oxi có số oxi hóa -1 trong chất nào sau đây ? 

A. O2                      B. OF2                     C. H2O2                        D. SO2 

Câu 8 : Cho các chất sau : KMnO4, KClO3, CaCO3, H2O2(xt MnO2), H2O. Số chất 

có thể dùng điều chế oxi trong PTN ? 

A. 1                        B. 2                               C. 3                           D. 4 

Câu 9 : Phản ứng nào sau đây là sai ? 

A. 2H2  + O2   2H2O                             B. Fe  + O2  Fe3O4  

C. CH4 + 2O2 CO2 +  2H2O              D. 2Cl2   +  O2   2Cl2O 
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 ức độ vận dụng: 

 

Câu 1: Thể tích  hí O2(đ tc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 4,8g Mg là? 

A. 1,12 lít                            B. 2,24 lít                    

C. 3,36 lít                            D. 4,48 lít 

Câu 2:  hối l  ng  MnO4 cần dùng để điều chế đ  c 4,48 lít  hí O2(đ tc), biết 

rằng phản ứng nhiệt phân  MnO4 xảy ra hoàn toàn? 

A. 63,2g                  B. 15,8g                          C. 31,6g                     D. 7,9g.   

Câu 3. Trái cây đ  c bảo quản lâu hơn trong môi tr ờng vô trùng. Trên thực tế, 

ng ời ta dùng n ớc ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa trên tính chất 

nào sau đây? 

A. Ozon trơ về mặt hóa học.    

B. Ozon là chất  hí có mùi đặc tr ng. 

C. Ozon là chất có tính oxi hóa m nh.  

D. Ozon  hông tác dụng đ  c với n ớc. 

Câu 4: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt  hí O2 với  hí O3? 

A. Tàn đóm đỏ.                                     B. Dung dịch  I + hồ tinh bột. 

C. Dung dịch Ca(OH)2.                           D. Khí CO2. 

Câu 5: Có thể dùng chất nào sau đây để làm  hô  hí O2 ẩm? 

A. CaO                                       B. Dd NaOH                       

C. Dd H2SO4loãng,                       D. Dd CuSO4                  

Câu 6 : Cho phản ứng : 3 2 2 22KI   O   H O   I     2KOH   O     . Cho hồ tinh bột vào 

hỗn h p sản phẩm thấy xuất hiện màu xanh. Hiện t  ng này là do? 

A. Sự oxi hóa tinh bột                      B. Sự oxi hóa iotua 

C. Sự oxi hóa  ali                            D. Sự oxi hóa ozon 

 ức độ vận dụng cao: 

 

Câu 1: Nhiệt phân 24,5g  ClO3 với hiệu suất 80%, thu đ  c V lít  hí O2(đ tc). 

Giá trị V là? 

A. 1,792 lít                    B. 6,72 lít                  C. 2,6 lít        D. 5,376 lít 

Câu 2: Hỗn h p  hí X gồm O2 và O3 có t   hối so với H2 bằng 20. Để đốt cháy 

hoàn toàn V lít CH4 cần 2,8 lít hỗn h p X, biết các thể tích  hí đo ở đ tc. Giá trị V 

là? 

A. 1,65                     B. 1,55                  C. 1,75                     D. 145 
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Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 8,8g hỗn h p Mg, Cu, Fe trong oxi thu đ  c 12g hỗn 

h p oxit t ơng ứng. Thể tích O2 đã phản ứng ở đ tc là? 

A. 1,12 lít                  B. 2,24 lít                C. 3,36 lít                D. 4,48 lít 

Câu 4:  hi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau:  ClO3 (xúc tác MnO2), 

KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất t o ra l  ng O2 lớn nhất là  

A. KClO3.                                                  B. KMnO4.                    

C. KNO3.                                                D. AgNO3. 

Câu 5: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 t o ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì 

một phân tử CuFeS2 sẽ 

A. Nhận 13 electron.                                      B. Nhận 12 electron.   

C. Nh ờng 13 electron.                                   D. Nh ờng 12 electron. 

 út kinh nghiệm: 

  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

                                iáo án thực nghiệm số 2 

                           Tiết 57:  ÀI T Ự   À    Ố 5 

          T      ẤT      Ợ    ẤT  Ủ        Ỳ   

I.  Ụ  TIÊ  

1.  ăng lực chung 

Phát triển cho HS năng lực quan sát và  ỹ thuật thực hành thí nghiệm, năng lực sử 

dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực vận dụng  iến thức hóa học vào thực tiễn thông 

qua việc tổ chức d y học h p tác theo nhóm. 

2. Kiến thức cụ thể 

 Học sinh biết đ  c mục đích, cách tiến hành,  ĩ thuật thực hiện thí nghiệm về: 

- Tính  hử  của l u huỳnh đioxit. 

- Tính oxi hoá của axit sunfuric đặc. 

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành đ  c an toàn, thành công các thí nghiệm 

trên. 

- Quan sát, mô tả hiện t  ng, giải thích và viết các ph ơng trình hoá học. 

- Viết t ờng trình thí nghiệm. 

3.  hẩm chất: 

- Giáo dục đức tính cẩn thận chính xác và  ỹ năng tiến hành thí nghiệm. 

-  ích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy tất cả các  hả năng t  duy của học 
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sinh. 

4.  ăng lực  

+ Năng lực quan sát và  ỹ thuật thực hành thí nghiệm  

+ Năng lực ho t động nhóm của HS 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học;           

+ Năng lực vận dụng  iến thức hóa học vào thực tiễn. 

II. T IẾT    D        À      I    

1.  hư ng pháp dạy học: Ph ơng pháp d y học nhóm, d y học nêu vấn đề. 

2.  ác kĩ thuật dạy học: Ph ơng pháp sử dụng các ph ơng tiện trực quan (mô hình, 

tranh ảnh, t  liệu,…), SG ; các thí nghiệm. 

3. Giáo viên (GV) 

- Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, giá thí nghiệm, đèn cồn, ống dẫn thủy tinh, giá 

để ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống nhỏ giọt, nút cao su có lỗ, muỗng đốt hóa chất. 

- Hóa chất: N ớc cất, H2SO4 đặc, dd HCl, dd Br2, muối FeS, đồng phoi bào, dd 

Na2SO3. 

4.  ọc sinh (  ): Xem tính chất các h p chất của l u huỳnh, đọc tr ớc thí nghiệm ở 

nhà. 

III. TIẾ  T Ì   D       

 oạt động 1: TÌ     Ố   K ỞI Đ    

*  ục tiêu: Thí nghiệm thực hành là hình thức thí nghiệm do học sinh tự làm khi 

hoàn thành kiến thức nhằm minh họa, ôn tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học và 

rèn luyện kỹ n ng, kỹ xảo hóa học  nên việc ý thức chấp hành nội quy phòng thực 

hành là vô cùng cần thiết . Mặt khác kết quả thực hành hóa học phụ thuộc chủ yếu 

vào sự chuẩn bị của giáo viên. Hoạt động này nhằm kiểm tra sự chuẩn bị của học 

sinh và những yêu cầu đặt ra cho HS khi thực hành. 

 oạt động 2:    T Đ     Ì   T À   KIẾ  T Ứ   

Thí nghiệm 2: Tính khử của   2 

 ục tiêu: Rèn luyện kĩ n ng thực hành của học sinh, khắc sâu kiến thức về tính khử 

của SO2. 

 ội dung, phư ng thức tổ chức hoạt động 

học tập của    

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả 

hoạt động 

Nội dung hoạt động : thông qua thí nghiệm 

thực hành HS ôn tập , củng cố  iến thức. 

GV đặt câu hỏi: 

 âu hỏi 1. Tại sao lại có bông tẩm dung 

 Dự kiến sản phẩm của HS  

dung dịch Br2 từ từ mất màu nâu đỏ 

nh t dần 

Phản ứng điều chế SO2. 
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dịch NaOH ở miệng bình thu khí SO2 ở sơ đồ 

điều chế  SO2 trong phòng thí nghiệm? 

                    

 

 ướng dẫn    Đ (T  3):  

         Vì khí SO2 độc, dùng NaOH để tránh 

tr ờng h p SO2 thoát ra ngoài môi tr ờng 

gây ô nhiễm làm ảnh h ởng đến sức  hỏe 

của con ng ời. 

Phương thức tiến hành :Thực hiện như 

hướng dẫn trong SGK 

Dẫn  hí SO2 vào dung dịch Br2. Quan sát 

hiện t  ng.  

Hoặc có thể dùng dung dịch thuốc tím làm 

chất oxihóa cho phản ứng oxi hóa SO2. 

Lưu ý : Cần thực hiện thí nghiệm nh  sau: 

Nối nhánh của ống nghiệm có nhánh với ống 

dẫn thủy tinh thẳng bằng ống dẫn cao su dài 

3- 5cm. Nhúng đầu ống dẫn thủy tinh vào 

ống dẫn  hác chứa dung dịch Brom loãng 

(có thể dùng dung dịch  MnO4 loãng), Để 

ống nghiệm lên giá đỡ ống nghiệm, hoặc  ẹp 

trên giá thí nghiệm.      

Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + 

H2O 

Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động 
. 

GV  iểm tra , đánh giá ho t động của 

HS thông qua việc quan sát HS trong 

nhóm  hi thực hành, báo cáo thực 

hành của nhóm. 

 

Thí nghiệm 4: Tính o i h a của  2SO4 đặc 

* ục tiêu: Rèn luyện kĩ n ng thực hành của học sinh, khắc sâu kiến thức về tính oxi 

hóa của lưu huỳnh. 

 ội dung, phư ng thức tổ chức hoạt 

động học tập của    

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả 

hoạt động 

Nội dung hoạt động : thông qua thí 

nghiệm thực hành HS ôn tập, củng cố  iến 

thức 

Dự kiến sản phẩm của HS  

Học sinh nhận thấy được hiện tượng: 
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Phương thức tiến hành : Thực hiện như 

hướng dẫn trong SGK 

Nhỏ vài giọt axit Sunfuric đặc vào ống 

nghiệm (hết sức cẩn trọng). Cho một vài lá 

đồng nhỏ vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ. 

Quan sát hiện t  ng. 

Sau đó GV hỏi thêm: 

 âu hỏi 2. Tại sao khi làm thí nghiệm hóa 

học, nếu quần áo làm từ sợi bông dính 

phải axit  H2SO4 đặc thường sẽ bị thủng 

một lỗ? 

 ướng dẫn    Đ (T  6):  

      - Quần áo chúng ta mặc th ờng ngày 

th ờng dệt bằng s i bông, thành phần hóa 

học của s i bông là xenlulozơ. Xenlulozơ 

 hông tan trong n ớc và đa số các dung 

môi  hác nh ng dễ bị oxihoa trong axit 

H2SO4 đặc t o thành các bon(C), sau đó 

các bon l i bị oxihoa tiếp bởi axit H2SO4 

đặc nên làm thủng quần áo. PTHH xảy ra 

nh  sau: 

 

  2 4H SO

6 10 5 2n
C H O 6nC  5nH O

đ
   

 

2 4 2 2 2C  2H SO  CO   2SO  2H O     

- Lá đồng nhỏ bị tan.          -  hí mùi hắc 

thoát ra. 

- Dung dịch có màu xanh.  - Giấy quỳ 

chuyển dần sang màu đỏ. 

Phản ứng: Cu + 2H2SO4 CuSO4 + 

SO2 + 2H2O 

- Chất  hử : Cu 

- Chất Oxi hóa: H2SO4 

  Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động . 

GV  iểm tra , đánh giá ho t động của 

HS thông qua việc quan sát HS trong 

nhóm khi thực hành , ghi chép vào vở . 

 iết tường trình 

* ục tiêu: Học sinh trình bày được  các bước tiến hành thí nghiệm 

 - HS mô tả được hiện tượng, kết quả quan sát  

 - HS giải thích được nguyên nhân . 

 oạt động 3:       TẬ   

*  ục tiêu: 

-  HS vận dụng những vấn đề rút ra từ thí nghiệm thực hành để giải quyết các bài tập 

liên quan. 

 - Giáo dục và rèn luyện học sinh mối quan hệ lý thuyết và thực tiễn . 

   ội dung, phư ng thức tổ chức hoạt 

động học tập    

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết 

quả hoạt động 
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 ội dung hoạt động: Thông qua các bài 

tập liên quan đến nội dung thực hành để ôn 

tập củng cố  iến thức. 

 hư ng thức hoạt động : 

- GV cho HS giải thêm một số bài tập  

- HS thảo luận nhóm và ghi vào vở học 

 ÀI TẬ        TẬ  

Hòan thành sơ đồ phản ứng: 

  FeS H2S SO2 S SO2 H2SO4-

 SO2 

 ản phẩm dự kiến của   : Các 

nhóm báo cáo  ết quả và ghi vào 

vở  

Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt 

động: .GV  iểm tra, đánh giá ho t 

động của HS thông qua  ết quả báo 

cáo. 

 oạt động 4:  Ậ  DỤ  , TÌ  TÒI  À  Ở      

*  ục tiêu:  

- Thông qua các câu hỏi bài tập về nhà nhằm mục đích: 

- Giúp cho học sinh vận dụng kiến thức, kĩ n ng đã học trong bài để giải quyết các 

câu hỏi, bài tập nâng cao và mở rộng kiến thức cho học sinh. 

- Khuyến khích, động viên học sinh tham gia để chia sẻ kết quả học tập qua đó học 

sinh khá, giỏi có điều kiện giúp đỡ học sinh yếu kém. 

* Lồng ghép GDMT:  Có ý thức xử lí chất thải sau thí nghiệm. 

Lồng ghép GDMT:  Có ý thức xử lí chất thải sau thí nghiệm. 

 

 ội dung, phư ng thức tổ chức hoạt động học tập của    

Dự kiến sản 

phẩm, đánh 

giá kết quả 

hoạt động 

Phương thức tổ chức hoạt động 

Giao bài tập cho cá nhân hoặc nhóm học sinh thực hiện các bài 

tập câu hỏi về nhà. 

Học sinh đọc sách giáo  hoa, liên hệ thực tế cuộc sống, tìm  iếm 

t  liệu trên m ng internet để trả lời các bài tập câu hỏi đ  c giao. 

Giáo  viên có thể mời một số học sinh lên trình bày  ết quả trong 

các tiết học tiếp theo. 

Học sinh góp ý bổ sung, giáo viên hoàn thiện câu trả lời. 

 + Kĩ thuật hoạt động 

Sử dụng câu hỏi gắn liền với cuộc sống. 

- Sản phẩm : 

Phần trả lời các 

bài tập, các t  

liệu tìm  iếm 

trên Internet . 

-  iểm tra, đánh 

giá: HS báo cáo 

vào đầu giờ 

buổi học sau. 
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- Hệ thống câu hỏi, bài tập theo định h ớng phát triển năng lực 

học sinh.. 

I .       I/ ÀI TẬ  KIỂ  T  ,Đ     I      Ê  ĐỀ 

1. BIẾT: 

Câu 1: Dự  iện sau nói về nguyên tố X. X là nguyên tố nào. 

- Nguyên tố thứ 2( sau cacbon tìm đ  c thời cổ đ i) 

- Đ  c tìm thấy ở những nơi núi lửa ho t động 

- Là thành phần của thuốc súng đen 

- Đ  c dùng cho quá trình sấy  hô măng  để chống ẩm mốc, t o màu vàng đẹp cho 

măng. Bảo quản mứt, đũa dùng một lần 

A. Oxi   B. Clo  C. Brom  D. L u huỳnh 

Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên 

tố X là: 

A. Na                          B. Cl                      C. O
                                                             

D. S 

Câu 3: Chọn câu trả lời sai về l u huỳnh: 

 A. S là chất rắn màu vàng                                 B. S có 2 d ng thù hình 

 C. S dẫn điện, dẫn nhiệt  ém                             D. S ch  có tính oxi hóa 

Câu 4: Để nhận ra sự có mặt của ion sunfat trong dung dịch, ng ời ta th ờng dùng 

   A. quỳ tím.                                                      B. dung dịch muối 

Mg
2+

.                    

   C. dung dịch chứa ion Ba
2+                                      

D. thuốc thử duy nhất là Ba(OH)2     

Câu 5: Trong các oxit sau oxit nào  hông có tính  hử: 

 A. CO                         B. SO2                         C. SO3                                     D. 

CO2            

Câu 6: Để pha loãng dd H2SO4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, ng ời ta tiến 

hành theo cách nào trong các cách sau đây: 

 A. Cho từ từ n ớc vào axit và  huấy đều.                 B. Cho từ từ axit vào n ớc và 

 huấy đều. 

 C. Cho nhanh n ớc vào axit và  huấy đều.               D. Cho nhanh axit vào n ớc 

và  huấy đều.  

Câu 7: Ion X
2-

 có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s
2
3p

6
 . X là nguyên tố nào 

trong bảng hệ thống tuần hoàn? 

A. Oxi  B. L u huỳnh   C.Selen  D.Telu 

Câu 8: Sục H2S vào dung dịch nào sẽ  hông t o thành  ết tủa: 

A. CuSO4  B. NaOH  C. Pb(NO3)2  D. AgNO3 

Câu 9 : Dung dịch nào dùng để nhận biết  hí H2S 

A. CuSO4  B. NaOH  C. Ca(NO3)2  D. NaNO3 

Câu 10 : Trong số những tính chất sau, tính chất nào  hông là tính chất của axit 

H2SO4 đặc nguội? 

A. Tan trong n ớc, tỏa nhiệt   B. Làm hóa than vải, giấy, đ ờng 

C. Hòa tan đ  c  im lo i Al và Fe  D. Háo n ớc 

2. HIỂU 

Câu 1: Phát biểu nào  hông đúng  hi nói về  hả năng phản ứng của l u huỳnh? 
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A. Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều  im lo i và thể hiện tính oxi hóa. 

B. Ở nhiệt độ thích h p, S tác dụng với hầu hết các phi  im và thể hiện tính oxi 

hóa 

C. Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ th ờng. 

D. S vừa có tính  hử vừa có tính oxi hóa. 

Câu 2:. Chất nào sau đây là r , tiết  iệm nhất để  lo i  hí thải CO2, H2S, SO2 ? 

A. Brom               B. Axit sunfuric đặc.  

C. Dung dịch natri hiđroxit  D. N ớc vôi trong 

Câu 3: trong các câu sau đây câu nào sai: 

A. dung dịch H2SO4 loãng là một axit m nh. 

B. Đơn chất l u huỳnh ch  thể hiện tính  hử trong các phản ứng hoá học. 

C. SO2 vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính  hử. 

D. Ion S
2-

 ch  thể hiện tính  hử,  hông thể hiện tính oxi hoá 

Câu 4: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào  hông là phản ứng oxi hóa -  hử? 

A. H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 

B. H2SO4 + S SO2 + H2O 

C. H2SO4 + Fe2O3  Fe2(SO4)3 + H2O 

D. H2SO4 + FeO Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 

Câu 5: Phản ứng nào  dùng để điều chế  hí H2S trong phòng thí nghiệm? 

A. S + H2 →    B. FeS + HCl →  

C. CuS + H2SO4 loãng →  D. FeS + HNO3 → 

Câu 6: Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính  hử? 

A.  Br2, O2, Ca  B. S, Cl2, Br2  C. Na, F2, S  D. Cl2, O3, S 

Câu 7: Để tăng hiệu quả tẩy trắng của bột giặt, ng ời ta th ờng cho thêm một ít 

bột natri peoxit (Na2O2), do Na2O2 tác dụng với n ớc sinh ra hiđro peoxit (H2O2) là 

chất oxi hóa m nh, có thể tẩy trắng đ  c quần áo: 

Na2O2 + 2H2O 2NaOH + H2O2 

2H2O2 2H2O + O2  

Vì vậy, bột giặt đ  c bảo quản tốt nhất bằng cách: 

A. cho bột giặt vào trong hộp  hông có nắp và để ra ngoài ánh sáng 

B. cho bột giặt vào trong hộp  ín và để nơi  hô mát. 

C. cho bột giặt vào trong hộp  hông có nắp và để trong bóng râm 

D. cho bột giặt vào trong hộp có nắp và để ra ngoài nắng. 

Câu 8: L u huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau: 

SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 (1) 

2H2S + SO2 3S + 2H2O (2) 

Câu nào sau đây diễn tả  hông đúng tính chất của các chất trong những phản ứng 

trên? 

A. phản ứng (2): SO2 vừa là chất  hử, vừa là chất oxi hóa 

B. phản ứng (1): SO2 là chất  hử, Br2 là chất oxi hóa 

C. phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất  hử 

D. phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất  hử 

Câu 9: phản ứng nào sai:  

A. Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4  + 2H2O + CO2 

http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cuparrow+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cto+
http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?+%5Cdownarrow+
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B. FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O 

C. Cu + 2H2SO4đ → CuSO4  + 2H2O + SO2   

D. Fe3O4 + 4H2SO4 đặc → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O 

Câu 10: Dung dịch H2S để lâu ngày trong  hông  hí th ờng có hiện t  ng: 

A. xuất hiện chất rắn màu đen. B. Chuyển sang màu nâu đỏ. 

C. vẫn trong suốt,  hông màu. D. Bị vẫn đục, màu vàng. 

Câu 11:  hi sục SO2 vào dung dịch H2S thì xảy ra hiện t  ng nào sau đây? 

A.  hông có hiện t  ng gì xảy ra.   B. Dung dịch chuyển sang màu nâu đen. 

C. có bọt  hí bay lên.                       D. Dung dịch bị vẫn đục màu vàng. 

3.  Ậ  DỤ   T Ấ  

Câu 1: Hoà tan sắt (II) sunfua vào dd HCl thu đ  c  hí A. đốt hoàn toàn  hí A thu 

đ  c  hí C có mùi hắc. Khí A,C lần l  t là:  

A. SO2, hơi S  B. H2S, hơi S  C. H2S, SO2  D. SO2, H2S 

Câu 2: Axit Sunfuric đặc phản ứng với bao nhiêu chất trong số các chất sau đây 

(có đun nóng) co  hí SO2 sinh ra: Cu; NaOH;  Al;  C, ZnO; HCl; HI, Na2SO3, 

Na2SO4    

 A. 4  B.5  C. 7  D. 9 

Câu 3: Có 3 ống  nghiệm đựng các  hí SO2, O2, CO2. Dùng ph ơng pháp thực 

nghiệm nào sau đây để nhận biết các chất trên: 

A. Cho từng  hí lội qua ddCa(OH)2 d , dùng đầu que đóm còn tàn đỏ 

B. Cho từng  hí lội qua dd Brom , dùng đầu que đóm còn tàn đỏ 

C. Cho hoa hồng vào các  hí , dùng đầu que đóm con tàn đỏ  

D. B và C đúng 

Câu 4: Cho các phản ứng sau:   

 a. 
0t  

2 2FeS   O   X Y                                        b. X + H2S    Z  + H2O 

 c. 
0tZ T  FeS                                                d. FeS + HCl  M + H2S 

 e. M + NaOH  Fe(OH)2 + N. 

Các chất đ  c  ý hiệu bằng chữ cái X, Y, Z, T, M, N có thể là: 

  X Y Z T M N 

A SO2 Fe2O3 S Fe FeCl2 NaCl 

B SO3 Fe2O3 SO2 Fe FeCl3 NaCl 

C SO2 Fe2O3 SO2 FeO FeCl2 NaCl 

D SO2 Fe3O4 S Fe FeCl3 NaCl 

Câu 5: Đốt 13 g bột một  im lo i hóa trị II trong l  ng l u huỳnh d  đến  hối 

l  ng  hông đổi thu đ  c chất rắn X có  hối l  ng 19,4 g ( hiệu suất phản ứng là 

100%).  im lo i đó là: 

 A. Cu  B. Zn  C. Fe  D. Ca 

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 g l u huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn 

toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. L  ng chất  ết tủa thu đ  c sau phản 

ứng là: 

A. 10,85g  B. 21,7g  C. 13,2 g  D. 16,725 
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Câu 7: 0,5 mol axit sunfuric tác dụng vừa đủ với 0,5 mol natri hiđroxit, sản phẩm 

là. 

A. 0,5 mol Na2SO4  B. 0,5 mol NaHSO4 C. 1 mol NaHSO4 D. 1 mol 

Na2SO4 

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam sunfua của một  im lo i M. Dẫn toàn bộ  hí 

thu đ  c sau phản ứng đi qua dung dịch n ớc brom d , sau đó thêm tiếp dung dịch 

BaCl2 d  thì thu đ  c 4,66 gam  ết tủa. Thành phần % về  hối l  ng của l u 

huỳnh trong muối sunfua bằng: 

A. 26,66%  B. 46,67%  C. 53,33%  D. 36,33% 

Câu 9: Hòa tan V lít SO2 trong H2O. Cho n ớc brom vào dung dịch cho đến  hi 

xuất hiện màu n ớc brom, sau đó cho thêm dung dịch BaCl2 cho đến d , lọc và 

làm  hô  ết tủa thì thu đ  c 1,165 g chất rắn. V có giá trị là: 

A. 0,112 lit  B. 0,448 lit  C. 0,224 lít  D. 0,336 lít 

Câu 10: Đốt nóng 8,8 g FeS và 12 g FeS2,  hí thu đ  c cho vào V ml dung dịch 

NaOH 25% (d = 1,28g/ml) đ  c muối trung tính. Giá trị của V là: 

A. 96 ml  B. 122,88 ml  C. 75 ml  D. 125 ml 

4.  Ậ  DỤ       

Câu 1: Hỗn h p (A) gồm có O2 và O3, t   hối của (A) đối với H2 là 19,2.  

a. Một mol hỗn h p (A) có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu mol  hí CO 

b. Tính mol hh (A) cần dùng để đốt cháy hết 1 mol hỗn h p (B) gồm H2 và CO, 

biết t   hối của B so với H2 là 3,6. 

Câu 2: 13,44 lít khí X ( SO2 và O2 ) có t   hối so với H2 là 24. Đun nóng X với 

V2O5 sau một thời gian thu đ  c hỗn h p Y có thể tích là 11,2 lít ( đ tc ).  

a. Tính % ( theo thể tích) mỗi  hí trong hỗn h p X và Y.  

b. Tính hiệu suất phản ứng 

Câu 3:  Để 6,72 gam phoi bào sắt ngoài  hông  hí, sau một thời gian thu đ  c 

7,68 gam hỗn h p A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn hỗn h p A 

trong dung dịch H2SO4 đặc nóng d  thu đ  c V lít   hí SO2(đ tc). Tính V và số 

mol H2SO4 tham gia phản ứng.  

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn một oxit FexOy bằng H2SO4 đặc, nóng thu đ  c 2,24 lít 

SO2 ở đ tc, phần dung dịch chứa 120g một muối sắt duy nhất. Xác định công thức 

của oxit sắt 

Câu 5: Cho 15,2g hỗn h p CuO, FeO  phản ứng hoàn toàn với H2SO4 đặc thu 

đ  c 1,12 lít SO2 sản phẩm  hử duy nhất ở đ tc. Tính %  hối l  ng của mỗi chất 

trong hỗn h p ban đầu? Cho NaOH d  vào dung dịch sau phản ứng thu đ  c a 

gam  ết tủa, nung chất rắn ngoài  hông  hí tới  hối l  ng  hông đổi thu đ  c m 

gam chất rắn. Tính giá trị của m, a? 

Câu 6: Hòa tan 30 g hỗn h p một số  im lo i vào dung dịch H2SO4 đặc nóng (d ), 

tới  hi phản ứng  ết thúc thu đ  c 3,36 lít SO2, 3,2 gam S và 0,112 lít H2S. Xác 

định số mol H2SO4 đã phản ứng và  hối l  ng muối t o thành trong dung dịch sau 

phản ứng? 

 hụ lục 3: Đề kiểm tra  
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Đề kiểm tra số 1: Đề  iểm tra th ờng xuyên (sau bài Oxi-Ozon hóa học 10 ban cơ 

bản) 

                          (Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Trường:....................................  ọ và tên:.................................  ớp:........... 

                                             hiếu trả lời trắc nghiệm 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                   Trắc nghiệm: 10 câu mỗi câu 1,0 điểm 

  iết 

Câu 1: Ng ời ta phải bơm, sục  hông  hí vào các bể nuôi cá cảnh.Trong bể cá, 

ng ời ta lắp thêm máy sục  hí là để 

A. Cung cấp thêm nitơ cho cá.          B. Cung cấp thêm oxi cho cá. 

C. Cung cấp thêm cacbon đioxit. D. Ch  để làm đẹp. 

Câu 2:  hông  hí s ch là  hông  hí có thành phần: nitơ và oxi lần l  t là (đơn vị: 

%) 

A. 78, 21. B. 79, 20. C. 78, 20. D. 79, 19. 

Câu 3: Chọn câu sai  hi nói về ứng dụng của ozon 

A. Một l  ng nhỏ ozon (10
- 6
% về thể tích) trong  hông  hí làm cho  hông khí 

trong lành hơn. 

B.  hông  hí chứa l  ng lớn ozon có l i cho sức  ho . 

C. Dùng ozon để tẩy trắng các lo i bột, dầu ăn và nhiều chất  hác. 

D. Dùng ozon để tẩy trùng n ớc ăn,  hử mùi, chữa sâu răng. 

 iểu 

Câu 4: Ozon là chất  hí cần thiết trên th  ng tầng  hí quyển vì 

A. Nó hấp thụ các bức x  tử ngo i (tia cực tím).  

B. Nó làm cho trái đất ấm hơn. 

C. Nó ngăn ngừa  hí oxi thoát  hỏi Trái Đất. 

D. Nó phản ứng với tia gamma từ ngoài  hông gian để t o  hí. 

Câu 5:  hông  hí sau cơn m a giông th ờng trong lành, ngoài việc m a làm s ch 

bụi thì m a giông còn t o ra một l  ng nhỏ  hí nào sau đây? 

A. O3.   B. O2.   C. N2.    D. He. 

Câu 6: Để phân biệt O2 và O3, ng ời ta th ờng dùng thuốc thử là 
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A. N ớc.                     B. Dung dịch  I và hồ tinh bột. 

C. Dung dịch CuSO4.  D. Dung dịch H2SO4. 

 ận dụng thấp 

Câu 7: Hỗn h p X gồm O2 và O3 có t   hối so với H2 bằng 20. Để đốt cháy hoàn 

toàn 1 mol CH4 cần bao nhiêu mol X?. 

A. 1,2 mol.   B. 1,5 mol.  C. 1,6 mol.  D. 1,75 mol. 

  

Câu 8: Lớp ozon ở tầng bình l u của  hí quyển là tấm lá chắn tia tử ngo i của Mặt 

trời, bảo vệ sự sống trên Trái đất. Hiện t  ng suy giảm tầng ozon đang là một vấn 

đề môi tr ờng toàn cầu. Nguyên nhân của hiện t  ng này là do 

A. các h p chất hữu cơ trong tự nhiên.      B. sự thay đổi của  hí hậu. 

C. chất thải CFC.                          D. chất thải CO2. 

Câu 9: Nhờ bảo quản bằng ozon, mận Bắc Hà – Lào Cai, cam Hà Giang đã đ  c 

bảo quản tốt hơn, vì vậy bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân 

nào d ới đây làm cho n ớc ozon có thể bảo quản hoa quả t ơi lâu ngày? 

A. Do ozon là một  hí độc. 

B. Do ozon độc và dễ tan trong n ớc hơn oxi. 

C. Do ozon có tính chất oxi hóa m nh,  hả năng sát trùng cao và dễ tan trong n ớc 

hơn oxi. 

D. Do ozon có tính tẩy màu. 

 ận dụng cao  

 

 

 

Câu 10:  

Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu  hí oxi đúng cách là 

A. 1 và 2. B. 2 và 3. C. 1 và 3. D. 3 và 4. 
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Đề kiểm tra số 2:  Đề  iểm th ờng xuyên (sau bài thực hành h p chất của L u 

huỳnh) 

                          (Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Trường:....................................  ọ và tên:.................................  ớp:........... 

                                             hiếu trả lời trắc nghiệm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                   Trắc nghiệm: 10 câu mỗi câu 1,0 điểm 

 iết 

Câu 1: Cách pha loãng axit H2SO4 đặc nào sau đây an toàn nhất? 

A. Rót nhanh axit vào n ớc. B. Rót nhanh n ớc vào axit. 

C. Rót từ từ axit vào n ớc. D. Rót từ từ axit vào n ớc. 

  

Câu 2: Ứng dụng nào sau đây không phải của SO2? 

A. Sản xuất n ớc uống có gas.          B. Tẩy trắng giấy. 

C. Chống nấm mốc cho l ơng thực. D. Sản xuất H2SO4. 

 iểu 

Câu 3: Dung dịch axit sunfuhidric để lâu trong  hông  hí thì bị vẩn đục màu vàng 

do:  

A. Hơi H2O tác dụng với H2S t o S  hông tan. 

B. O2 không khí oxi hóa H2S thành S không tan.  

C. N2  hông  hí tác dụng với H2S t o S  hông tan.  

D. Một nguyên nhân  hác. 

Câu 4:  hi làm thí nghiệm để giảm thiểu l  ng  hí SO2, H2S, Cl2 thoát ra gây ảnh 

h ởng sức  hỏe, ng ời ta th ờng:  

A. Sục ống dẫn  hí vào bình đựng n ớc vôi.    

B. Sục ống dẫn  hí vào bình đựng n ớc.  

C. Sục ống dẫn  hí vào bình đựng n ớc ancol etylic.  

D. Sục ống dẫn  hí vào bình đựng axit.  

Câu 5: Hãy sắp xếp theo thứ tự h p lý các thao tác  hi làm thí nghiệm l u huỳnh 

cháu trong ôxi. 

A.  Đốt cháy l u huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn. 

B.  Cho 1 l  ng l u huỳnh bằng h t ngô vào muỗng lấy hoá chất. 
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C.  Mở nắp lọ đựng ôxi. 

D.  Đ a nhanh muỗng có l u huỳnh đang cháy vào lọ. 

E.  Khi cháy xong đậy nắp lọ l i. 

G. Quan sát hiện t  ng, viết ph ơng trình phản ứng và xác định vai trò của chất 

tham gia phản ứng. 

    1.  A,  B,  C,  D,  E,  G.     2.  B,  A,  C,  D,  E, G. 

    3.   B, A,  C,  D,  G,  E.      4.  C, A,  B,  D,  E, G 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 6:  SO2 thể hiện tính  hử  hi phản ứng với  

A. CaO, Mg                              B. Br2, O2  

C. H2S, KMnO4                        D. H2O, NaOH 

 ận dụng thấp 

Câu 7: Oxi hóa 4,48 lít SO2 (đ tc) thu đ  c 4,8g SO3. Hiệu suất của phản ứng là 

 A. 20%                B. 30%                 C. 40%                               D. 50% 

Câu 8: Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt SO2 và CO2 ?  

A. Ca(OH)2           B. Ba(OH)2         C. Br2                 D. NaOH 

Câu 9:  hí nào sau đây đ  c coi là nguyên nhân làm cho máu bị đen  hi bị ngộ 

độc?  

A. H2S   B. SO2    C. N2      D. CO2 

 ận dụng cao  

Câu 10: Tiến hành một thí nghiệm nh  hình vẽ: bình cầu chứa  hí SO2 có cắm ống 

dẫn  hí vào các cốc đựng n ớc có nhỏ thêm vài giọt quỳ tím.  hi  

mở  hoá   hiện t  ng quan sát đ  c là: 

A. N ớc  hông màu phun vào trong 
bình cầu 

B. N ớc có màu hồng phun m nh vào 
bình cầu 

C. N ớc có màu xanh phun m nh vào 
bình cầu 

D.  hông có hiện t  ng gì xảy ra 
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 hụ lục 4:  ột số hình ảnh thực nghiệm 

  

 

 

              Hình 1: Thực nghiệm năm học 2019-2020 
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                  Hình 2: Thực nghiệm năm học 2020-2021 


